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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ THÀNH PHỐ 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Chức vụ Ban 

Chỉ huy PTDS 

SĐT di động Email Ghi 

chú 

01 Nguyễn Mạnh Hùng UBND Tp Chủ tịch Trưởng ban 0989.892.276   

02 Trần Nam Hưng UBND Tp Phó Chủ 

tịch 

Phó TB 

Thường trực 

0914.744.797   

03 Trần Hữu Ích Bộ CHQS tp Chỉ huy 

trưởng 

Phó Trưởng 

ban 

0987.054.257 

02363.825.478 

  

04 Nguyễn Hữu Hợp Công an tp Giám đốc Phó Trưởng 

ban 

0913.713.031 

0694.160.999 

  

05 Phạm Nam Sơn Sở NN&MT Giám đốc Phó Trưởng 

ban 

0985.800.080   

06 Huỳnh Thuận Sở Y tế Phó Giám 

đốc 

Phó Trưởng 

ban 

0905.011.989 thuanh@danang.gov.vn  

07 Trần Quang Chánh Bộ CHQS tp PCHT- 

TMT 

Ủy viên 

Thường trực 

0985.000.082 

02363.822.608 

  

08 Trương Xuân Tý Sở NN&MT Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 

Thường trực 

0913.427.266   

09 Trần Minh Nguyên Công an tp Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 

Thường trực 

0905.147.741   

10 Trần Tiến Hiền Bộ CHQS tp PCHT (BP) Ủy viên 

Thường trực 

0982.255.223   

11 Trương Hồng Hải Văn phòng 

UBND 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Ủy viên 0905.560.779   

mailto:thuanh@danang.gov.vn
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12 Hà Phước Lộc Sở Xây dựng Trưởng 

phòng 

QLHTGT 

Ủy viên 0913.499.230   

13 Trương Bốn Sở Tư pháp Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0914.152.546 bont2@danang.gov.vn  

14 A Vô Tô Phương Sở Tài 

Chính 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0908.499.555   

15 Lê Minh Tường Sở Ngoại vụ Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0932.695.569 

02363.899.965 

tuonglm@danang.gov.vn  

16 Lê Sơn Phong Sở Khoa học 

- Công nghệ 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0905.717.550 

02363.840.909 

phongls@danang.gov.vn  

17 Trần Nguyễn 

Minh Thành 

Sở Giáo dục 

- Đào tạo 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0963.082.858 

02363.821.852 

thanhtnm@danang.gov.v

n 

 

18 Tào Viết Hải Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du 

lịch 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0905.616.228 haitv12@danang.gov.vn  

19 Nguyễn Tấn Hải Sở Công 

thương 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0914.000.808 haint2@danang.gov.vn  

20 Đặng Tấn Phương Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0986.179.400 phuongdt41@danang.gov

.vn 

 

21 Nguyễn Tiến Lâm Hội chữ thập đỏ 

Đà Nẵng 

Phó Chủ 

tịch 

Ủy viên 0931.260.909 tienlamdn@gmail.com  

22 Trần Ngọc Thanh Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0942.707.227 thanhtn@danang.gov.vn  

mailto:bont2@danang.gov.vn
mailto:tuonglm@danang.gov.vn
mailto:phongls@danang.gov.vn
mailto:thanhtnm@danang.gov.vn
mailto:thanhtnm@danang.gov.vn
mailto:haitv12@danang.gov.vn
mailto:haint2@danang.gov.vn
mailto:phuongdt41@danang.gov.vn
mailto:phuongdt41@danang.gov.vn
mailto:tienlamdn@gmail.com
mailto:thanhtn@danang.gov.vn
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23 

 

Thái Ngọc Trung 

Ban Quản lý 

các KCNC và 

các KCN 

ĐN 

Phó Trưởng 

ban 

 

Ủy viên 

 

0905.040.302 

 

trungtn@danang.gov.vn 

 

 

 

24 

 

 

Phạm Đức Nguyên 

Hào 

BQL dự án 

đầu tư xây 

dựng và các 

công trình 

dân dụng, 

công nghiệp 

và HTKTĐN 

 

 

Phó Giám 

đốc 

 

 

Ủy viên 

 

 

0903.591.838 

02363.829.777 

 

 

haopdn@danang.gov.vn 

 

 

25 

 

Nguyễn Thanh Tâm 

BQL các khu 

kinh tế và khu 

công 

nghiệp tỉnh 

Quảng Nam 

 

Phó Trưởng 

ban 

 

Ủy viên 

 

0913.453.115 

02363.812842 

 

tamnt3@danang.gov.vn 

 

 

26 

 

Hồng Quang Năm 

Báo và phát 

thanh, truyền 

hình Đà 

Nẵng 

Phó Tổng 

biên tập 

 

Ủy viên 

 

0913.476.775 

  

 

27 

 

Võ Đức Toàn 

Thủy điện 

Sông Tranh 2 

 

Giám đốc 

 

Ủy viên 

 

0963.455.717 

 

toanvdatd3@gmail.com 

 

28 Nguyễn Thành 

Trung 

Thủy điện 

Sông Bung 

Giám đốc Ủy viên 0963.357.926 trungnt@evgenco2.vn.co

m 

 

mailto:trungtn@danang.gov.vn
mailto:haopdn@danang.gov.vn
mailto:tamnt3@danang.gov.vn
mailto:toanvdatd3@gmail.com
mailto:trungnt@evgenco2.vn.com
mailto:trungnt@evgenco2.vn.com
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29 Ngô Xuân Thế Thủy điện A 

Vương 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Ủy viên 0963.084.555 

02362.483.777 

xuanthe88@gmail.com  

30 Nguyễn Thanh Bình Thủy điện Đăk 

Mi 4 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Ủy viên 0963.068.178 binhnt@bitexcopower.co

m.vn 

 

31 Trương Thị Hội Văn phòng 

Thành ủy 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

Ủy viên 0984.877.907 truongthihoi@danang.gov

.vn 

 

32 Nguyễn Bá Duân Ủy ban mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

Phó Bí thư 

Thành 

đoàn, CVP 

Ủy viên 0905.279.079 nbduan.ht@gmail.com  

33 La Vĩnh Lộc TTTH Việt 

Nam Khu vực 

MT -TN 

Trưởng 

phòng thời 

sự 

Ủy viên 0918.381.509 vinhlochvtv@gmail.com  

34 Nguyễn Thị Việt Hà Đài thông tin 

Duyên hải Đà 

Nẵng 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0905.149.710 

02363.561.966 

hantv@vishipel.com.vn  

35 Phan Thành Trường TT phối hợp 

TKCN Hàng hải 

KVII 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0903.576.979 

02363.924.957 

truong.mrcc1967@gmail.

com 

 

36 Phạm Văn Chiến Đài khí 

tượng Thủy văn 

KVTB 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0914.000.795 

02363.620.327 

pvchien@gmail.com  

37 Trịnh Thế Cường Cảng vụ Hàng 

hải Đà 

Nẵng 

Giám đốc Ủy viên 0904.233.147 

02363.826.203 

trtcuomng74@gmail.com  

mailto:xuanthe88@gmail.com
mailto:binhnt@bitexcopower.com.vn
mailto:binhnt@bitexcopower.com.vn
mailto:truongthihoi@danang.gov.vn
mailto:truongthihoi@danang.gov.vn
mailto:nbduan.ht@gmail.com
mailto:vinhlochvtv@gmail.com
mailto:hantv@vishipel.com.vn
mailto:truong.mrcc1967@gmail.com
mailto:truong.mrcc1967@gmail.com
mailto:pvchien@gmail.com
mailto:trtcuomng74@gmail.com
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38 

 

Nguyễn Đình Tuân 

Công ty Điện 

lực Đà Nẵng 

Phó Giám 

đốc 

 

Ủy viên 

 

0963.777.996 

 

tuannd@cpc.vn 

 

 

39 

 

Trà Vũ Quốc Tuấn 

Công ty quản 

lý công trình 

thủy lợi 

 

Giám đốc 

 

Ủy viên 

 

0905.223.143 

  

 

40 

 

Hồ Minh Nam 

Công ty cổ 

phần cấp nước 

Đà Nẵng 

 

Tổng Giám 

đốc 

 

Ủy viên 

 

0913.443.938 

 

hominhnam75@gmail.co

m 

 

41 Nguyễn Đẳng Song Công ty cổ 

phần Cảng Đà 

Nẵng 

Phó Giám 

đốc 

Ủy viên 0912.418.428 songnd@danangport.com  

 

42 

 

Trần Phước Thanh 

Công ty cổ 

phần Tàu lai 

Cảng Đà 

Nẵng 

Phó Giám 

đốc 

 

Ủy viên 

0989.078.246 

02363.538.996 

  

 

 

 

mailto:tuannd@cpc.vn
mailto:hominhnam75@gmail.com
mailto:hominhnam75@gmail.com
mailto:songnd@danangport.com
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Phụ lục II 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ 
1. Tên đơn vị: PHƯỜNG HẢI CHÂU 

Địa chỉ: số 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

di động 

Email 

Cao Thị Huyền Trân Bí Thư 0945559321 trancth1@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Duy Chủ tịch 0903570134 duynv@danang.gov.vn 

Phan Hữu Phụng Phó Chủ tịch(phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0934847848 

 

phungph@danang.gov.vn 

Huỳnh Thị Mộng Huyền Trưởng phòng KT, HT &ĐT (phụ trách công tác PCTT) 0935212146 huyenhtm@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Tiến Phó Trưởng phòng (phụ trách 

công tác PCTT) 

0905305010 tiennm3@danang.gov.vn 

Nguyễn Phan Chánh Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0905216139 chanhnp@danang.gov.vn 

Phạm Thị Thùy 

Phương 

Chánh Văn phòng 0988616669 phuongptt@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Văn thư 0903554141 nhungntt2@danang.gov.vn 

2. Tên đơn vị: PHƯỜNG HÒA CƯỜNG  

Địa chỉ: 388 Đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Hồ Thuyên Bí thư 0903570108 thuyenh@danang.gov.vn 

Trương Thanh Dũng Chủ tịch 0905275908 dungtt2@danang.gov.vn 

Phan Văn Thỏa Phó Chủ tịch 0905059633 thoapv@danang.gov.vn 

Hà Ngọc Đức Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị 0914123337 duchn@danang.gov.vn 

Võ Lê Anh Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0919479486 anhvl1@danang.gov.vn 

Đặng Văn Khánh Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 

(Phụ trách công tác PCTT) 

0905241197 khanhdv@danang.gov.vn 

Lê Văn Tuấn Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 0905804557 tuanlv9@danang.gov.vn 

Lê Thị Thu Thuỷ Văn thư UBND phường 0905811823 thuyltt@danang.gov.vn 

mailto:trancth1@danang.gov.vn
mailto:duynv@danang.gov.vn
mailto:phungph@danang.gov.vn
mailto:huyenhtm@danang.gov.vn
mailto:tiennm3@danang.gov.vn
mailto:chanhnp@danang.gov.vn
mailto:phuongptt@danang.gov.vn
mailto:nhungntt2@danang.gov.vn
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3. Tên đơn vị: PHƯỜNG THANH KHÊ 

Địa chỉ: số 503 đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

cơ quan 

Số điện thoại 

di động 
Email 

Nguyễn Thành Tiến Bí thư phường 0236.3811901 0903.547.647 tiennt2@danang.gov.vn 

Trần Tường Vân Chủ tịch UBND phường 0236.3714374 0989.074161 vantt4@danang.gov.vn  

Lê Văn Cương Phó Chủ tịch UBND phường  0905.927848 cuonglv5@danang.gov.vn 

Hồ Văn Dũng Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  0905.710670 dunghv2@danang.gov.vn 

Nguyễn Huy Quang Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  0905.015515 quangnh1@danang.gov.vn  

Hoàng Thị Quỳnh 

Trang 

Văn thư - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 
 0983.444593 tranghtq@danang.gov.vn  

Nguyễn Trọng Trinh 
Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị (phụ trách công tác PCTT) 
 0905.723528 trinhnt2@danang.gov.vn 

Lê Hồng Tài 
Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị (phụ trách công tác PCTT) 
 0914.571175 tailh@danang.gov.vn 

Võ Huy Hoàng 
Phó Chánh Văn phòng UBND phường (Phụ 

trách lĩnh vực PCTT) 
0236.3714922 0914.014214 hoangvh@danang.gov.vn 

Nguyễn Thái Hoài 

Phương 
Văn thư UBND phường 0236.3911724 0905.090161 phuongnth5@danang.gov.vn  

Ngô Văn Thanh Trưởng phòng Văn hóa Xã hội  0905.696617 thanhnv10@danang.gov.vn 

Trần Viết Trí 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
 0988.790989 tritv@danang.gov.vn 

Phạm Thành Nam 
Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công 
 0903.536763 nampt@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Thắng Trưởng công an phường  0905.141365  

mailto:vantt4@danang.gov.vn
mailto:cuonglv5@danang.gov.vn
mailto:quangnh1@danang.gov.vn
mailto:tranghtq@danang.gov.vn
mailto:phuongnth5@danang.gov.vn
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Trương Minh Tuấn Chỉ huy trưởng Quân sự phường  0905.228010 tuantm@danang.gov.vn 

4. Tên đơn vị: PHƯỜNG AN KHÊ 

Địa chỉ: số 916 đường Tôn Đản, phường An Khê 

 

1 

 

Ông Ngô Ngọc Hậu 
Chủ tịch UBND 

phường – Trưởng ban 

 

0903.555480 

 

haunn@danang.gov.vn 

  

 

2 

 

Ông Tào Hùng 

Phó Chủ tịch UBND 

phường – Phó trưởng 

ban Thường trực 

 

0905.606111 

 

hungt1@danang.gov.vn 

  

 

3 
Ông Phan Thành 

Trung 

Thượng tá, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy 

quân sự phường 

 

0932.411100 

 

trungvanphong79@gmail.com 

  

 

4 
Ông Nguyễn Anh 

Dũng 

Trưởng Công an 

phường 
0913.633373 

 
Nguyễn Trường Phúc – cán 

bộ 

0939.123196 

02363.842402 

 

 

 

5 

 

 

Ông Phùng Thanh 

Hoàng 

 

 

Trưởng phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị 

phường 

 

 

 

0905.556869 

 

 

 

hoangpt2@danang.gov.vn 

- Đặng Phước Tuấn - Phó 

Trưởng phòng KT, HT&ĐT 

phụ trách công tác PCTT 

(tuandp@danang.gov.vn) 

- Bùi Văn Anh - Chuyên 

viên Phòng KT, HT&ĐT 
phụ trách công tác PCTT () 

 

0905.574880 

 

 

 

0935.862899 

 

6 

 

Ông Lê Hữu Tuấn 

Tiểu đoàn trưởng, Tiểu 

đoàn 204/Ban chỉ huy 

Phòng thủ KV 1 – Cẩm 
Lệ 

 

0989.007769 

   

mailto:haunn@danang.gov.vn
mailto:hungt1@danang.gov.vn
mailto:trungvanphong79@gmail.com
mailto:hoangpt2@danang.gov.vn
mailto:(tuandp@danang.gov.vn
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7 
Ông Nguyễn Kim 

Thành 

Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND 

 

0905.727263 

 

thanhnk1@danang.gov.vn 
Nguyễn Quốc Hải - Văn thư 

Văn phòng HĐND&UBND 

 

0935.351797 

 

8 

 

Ông Phan Minh 

Thắng 

 

Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy phường 

 

0906.553763 

 

thangpm1@danang.gov.vn 

  

 

 

9 

 

 

Ông Võ Duy Rin 

Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

kiêm Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh phường 

 

 

0932.529272 

 

 

rinvd@danang.gov.vn 

  

10 
Ông Trần Văn 

Khánh 

Phó Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội phường 
0905.655997 khanhtv3@danang.gov.vn 

  

11 
Ông Nguyễn Hữu 

Kim Sơn 

Phó Giám đốc Trung 

tâm cung ứng dịch vụ 
0935.227944 sonnhk@danang.gov.vn 

  

 

  sự nghiệp công phường     

12 
Bà Nguyễn Trần 

Ngọc Vinh 

Phó Trưởng Trạm y tế 

phường 
0382.953959 vinhntn@danang.gov.vn 

  

13 
Ông Nguyễn Thiện 

Thọ 

Đội phó Đội quản lý 

điện Thanh Khê 
0963.505777 thont@cpc.vn 

  

14 
Ông Phạm Quang 

Hiếu 

Đội phó Đội quản lý 

điện Liên Chiểu 0913.483824 hieupq@cpc.vn 
Nguyễn Hoàng Nhật - cán 

bộ an toàn điện, 
0976.315559 

mailto:thanhnk1@danang.gov.vn
mailto:thangpm1@danang.gov.vn
mailto:rinvd@danang.gov.vn
mailto:khanhtv3@danang.gov.vn
mailto:sonnhk@danang.gov.vn
mailto:vinhntn@danang.gov.vn
mailto:thont@cpc.vn
mailto:hieupq@cpc.vn
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15 

Ông Ngô Văn 

Khoa 

Đội phó Chi nhánh 
Đội Môi trường Cẩm 

Lệ 

 

0932.596596 

 Lê Thành Tuấn - Nhân viên 

Chi nhánh Đội Môi trường 
Cẩm Lệ 

 

 

16 
Ông Nguyễn Văn 

Dũng 

Phó Giám đốc Xí 

nghiệp cấp nước Khu 
vực 1 

 

0905.095159 

   

 

17 

 

Ông Phan Lương 

Phó Giám đốc Xí 

nghiệp cấp nước Khu 

vực 2 

 

0906.526952 

   

5. Tên đơn vị: PHƯỜNG AN HẢI 

Địa chỉ: Số 289 đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 02363831179 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Phùng Phú Phong Bí thư 0903644966 phongpp@danang.gov.vn 

Hoàng Công Thanh Chủ tịch 0905607727 thanhhc@danang.gov.vn 

Dương Thanh Hà Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0987331080 hadt4@danang.gov.vn 

Trần Thị Nhớ Phó Chủ tịch 0963969159 nhott@danang.gov.vn 

Nguyễn Xuân Thuận Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905291007 thuannx@danang.gov.vn 

Phan Trần Trung Vũ Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0913412386 vuptt@danang.gov.vn 

Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0906450179 anhnt5@danang.gov.vn 

Nguyễn Bá An Chánh Văn phòng 0905132123 annb@danang.gov.vn 

Ngô Thị Ánh Nguyệt Văn thư 0768508684 nguyetnta@danang.gov.vn 

6. Tên đơn vị: PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN 

Địa chỉ: 486 đường Lê Văn Hiến 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Mai Thị Ánh Hồng Bí thư 0905800151 hongmta@danang.gov.vn 

Nguyễn Hòa Chủ tịch 0905058559 hoan2@danang.gov.vn 

Nguyễn Đức Việt Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0901407407 vietnd@danang.gov.vn 

mailto:thuannx@danang.gov.vn
mailto:vuptt@danang.gov.vn
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Tạ Tự Bình Phó Chủ tịch 0903554898 binhtt@danang.gov.vn 

Phan Thị Dinh Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905764774 dinhpt@danang.gov.vn 

Huỳnh Quang Trung Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905066994 trunghq@danang.gov.vn 

Huỳnh Công Tiến Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0914519252 tienhc@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Nga Chánh Văn phòng 0941307468 ngat5@danang.gov.vn 

Phạm Thị Lời Văn thư 0935850728 loipt@danang.gov.vn 

7. Tên đơn vị: PHƯỜNG LIÊN CHIỂU 

Họ và Tên Chức  vụ Số điện thoại cơ 

quan 

Số điện thoại di 

động 

Email 

Nguyễn Đình Khánh Vân Bí thư Đảng ủy 02363.738059 0905020483 vanndk@danang.gov.vn 

Trần Công Nguyên Chủ tịch UBND  0905537609 nguyentc1@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Lý Phó Chủ tịch UBND (phụ trách 

PCTT) 

 0905732916 lynv@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Lịch Phó Chủ tịch UBND  0935784232 lichnt1@danang.gov.vn 

Bùi Trung Khánh Chánh Văn phòng HNĐND -

UBND 

 0932455336 khanhbt@danang.gov.vn 

Ngô Thanh Hoàng Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

 0905194015 hoangnt@danang.gov.vn 

Ngô Văn Dũng Trưởng Phòng Văn hóa, Xã hội  0905100817 dungnv25@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Thái Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

 0905524530 thainv1@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Liên Văn thư  0762726066 liennt3@danang.gov.vn 

liennt33@danang.gov.vn 

8. Tên đơn vị: PHƯỜNG HẢI VÂN 

Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Phước Chu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Hoàng Thanh Hoà Bí thư 0914262433  

Nguyễn Thúc Dũng Chủ tịch 0905885123  
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Bùi Nguyễn Hồng Hải Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0913322579  

Võ Khoa Nguyên Phó Chủ tịch 090 6994299  

Trần Quang Vũ Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905422989  

Tô Ngọc Quang Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0941946946  

Võ Thiện Tưởng Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0905431616  

Thái Văn Hoài Nam Chánh Văn phòng 0892595695  

Đỗ Thị Hoàng Lan Văn thư  0982428398  

9. Tên đơn vị: PHƯỜNG CẨM LỆ 

Địa chỉ: Số 92 Nguyễn Nhàn, thành phố Đà Nẵng. 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

di động 

Email 

Nguyễn Hoài Nam Bí thư Đảng ủy 0905000999 namnh@danang.gov.vn 

Nguyễn Hải Đường Chủ tịch UBND 0913496249 duongnh@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Phước Sơn 

Phó chủ tịch UBND (Phụ trách PCTT)  

0905146773 

 

sonnp@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Hiền Phó chủ tịch UBND 0974319900 hiennt14@danang.gov.vn 

 

Trần Thế Nhân 

Phó phòng KTHTĐT (Phụ trách PCTT) 0935228880 Nhantt4@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thúy Diễm Chuyên viên (Phụ trách PCTT) 0934800496 diemntt1@ danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Quyên Phó Chánh Văn phòng UBND 0944533399 quyennt@ danang.gov.vn 

Ngô Thị Trà My Văn thư 0906422044 myntt2@danang.gov.vn 

10. Tên đơn vị: PHƯỜNG HÒA XUÂN 

Địa chỉ: Số 111 Hoàng Ngân, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. 

 

Tên đơn vị: PHƯỜNG HÒA XUÂN 
Địa chỉ: Số 111 Hoàng Ngân, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

di động 

Email 

1 Nguyễn Văn Hùng Bí thư 0909069533 hungnv5@danang.gov.vn 

mailto:hungnv5@danang.gov.vn
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2 Đặng Quang Vinh Chủ tịch 0905023357 vinhdq8@danang.gov.vn 

3 Hứa Thị Thùy Phương Phó Chủ tịch Thường trực 0905152290 phuonghtt2@danang.gov.vn 

4 Lê Công Đông Phó Chủ tịch 0905220279 donglc@danang.gov.vn 

5 Hồ Thị Cẩm Nhung Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905840667 nhunghtc@danang.gov.vn 

 

6 

 

Huỳnh Cao Trí 

Phó trưởng phòng (phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0933936407 

 

trihc@danang.gov.vn 

 

7 

 

Lê Ngọc Vũ 

Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT)  

0903556334 

 

vuln@danang.gov.vn 

8 Nguyễn Đình Trung 

Kiên 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0905051522 kienndt@danang.gov.vn 

9 Ngô Văn Cường Văn thư UBND phường 0905339667 UBNDphuonghoaxuan@dana 

ng.gov.vn 

 

 

11. Tên đơn vị: PHƯỜNG QUẢNG PHÚ 

Địa chỉ: Khối phố Phú Thạnh, phường Quảng Phú 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Bùi Ngọc Ảnh Bí thư 0983127515  

Nguyễn Minh Nam Chủ tịch 0911197777 namnm2@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Hiệu Phó Chủ tịch  0983198737 hieunv1@danang.gov.vn 

Nguyễn Quốc Sử Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0935634572 sunq1@danang.gov.vn 

Trần Công Định Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905343558 dinhtc4@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Tuyết Xuân Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905964406 xuanntt7@danang.gov.vn 

Nguyễn Cao Trí Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0708126777 tric5@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Bích 

Thuyên 

Chánh Văn phòng 0983952997 thuyenntb@danang.gov.vn 

Lương Thị Gái Văn thư 0397042018 gailt3@danang.gov.vn 

mailto:vinhdq8@danang.gov.vn
mailto:phuonghtt2@danang.gov.vn
mailto:donglc@danang.gov.vn
mailto:nhunghtc@danang.gov.vn
mailto:trihc@danang.gov.vn
mailto:vuln@danang.gov.vn
mailto:kienndt@danang.gov.vn
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12. Tên đơn vị: PHƯỜNG HƯƠNG TRÀ 

Địa chỉ: 510 đường Hùng Vương, phường Hương Trà 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Phạm Hoàng Đức Bí thư 0905494171  

Trần Trung Hậu Chủ tịch 0901937789  

Phạm Thế Mẫn Phó Chủ tịch (Phụ trách PCTT) 0905356263  

Bùi Ngọc Huy Phó Chủ tịch 0901210583  

Lê Ngọc Phú Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng & Đô thị (Phụ trách 

PCTT) 

0989225343  

Nguyễn Thị Thanh Loan Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng & Đô thị (Phụ 

trách công tác phòng chống thiên tai) 

0976501018  

Đoàn Xuân Vũ Chuyên viên (Phụ trách PCTT) 0916878885  

Hồ Minh Sơn Chánh văn phòng 0905703407  

Đỗ Thị Thanh Phú Văn thư 0366227940  

13. Tên đơn vị: PHƯỜNG BÀN THẠCH 

Địa chỉ: Số 268 Trương Nữ Vương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại   Email 

Nguyễn Duy Ân Bí thư 0903.580.097 annd@danang.gov.vn 

Dương Văn Tuấn Chủ tịch UBND 0965.810.000 tuandv5@danang.gov.vn 

Trần Thanh Dương PCT UBND  0905.356.767 duongtt5@danang.gov.vn 

Trương Ngọc Hải Phó Chủ tịch UBND 0914.081.788 haitn@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Hùng TP KT, HT và ĐT  0973.560.232 hungnv53@danang.gov.vn 

Nguyễn Viết Đại PTP KT, HT và ĐT  0979.564.223 Dainv5@danang.gov.vn   

Nguyễn Minh Mỹ PTP KT, HT và ĐT  0911.519.199 mynm@danang.gov.vn   

Nguyễn Hữu Thanh C.v phòng KTHTĐT  0913.480.964 thanhnh11@danang.gov.vn 

Nguyễn Đình Diệu CVP HĐND-UBND 0905.008.112 dieund@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Lan Văn thư  0795.617.325 lannt3@danang.gov.vn 

Trương Bá Lộc CHT BCH Quân sự 0964.979.029 loctb@danang.gov.vn 
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Nguyễn Công Nhất Trưởng Công an 0935.040.401 nhatnc@danang.gov.vn 

14. Tên đơn vị: PHƯỜNG HỘI AN 

Địa chỉ: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội An. Điện thoại + fax: 02353.861.206 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Đức Bình Bí thư 0905381100 binhnd14@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Cường Chủ tịch 0948157868 cuongnt16@danang.gov.vn 

Võ Đăng Phong Phó Chủ tịch 0913499680 phongvd1@danang.gov.vn 

Tống Quốc Hưng Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0793657837 hung1q10@danang.gov.vn 

Phạm Công Định Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị 0906478909 dinhpc@danang.gov.vn 

Nguyễn Ngọc Quang Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị 0935211445 quangnn@danang.gov.vn 

Phạm Đình Dư Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0983134779 dup1@danang.gov.vn 

Huỳnh Ngọc Bình Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 0905357083 binhhn4@danang.gov.vn 

Lê Thị Bích Phượng Văn thư UBND phường 0932644111 phuongltb7@danang.gov.vn 

 

15. Tên đơn vị: PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG 

Địa chỉ: ………………………………………………….. Số điện thoại: …………….. 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Nguyễn Hưng Bí thư 0979715567 hungn15@danang.gov.vn 

Trần Tấn Dũng Chủ tịch 0989639724 dungtt30@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Lý Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0982933107 lynm1@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Hồng Phó Chủ tịch 0905192701 hongnt78@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Xuân Vui Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0935725666 vuitx1@danang.gov.vn 

Lê Đình Tường Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0944414866 tuongld1@danang.gov.vn 

Huỳnh Phong Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0934890161 phongh1@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Chánh Văn phòng 0937731467 thaontt120@danang.gov.vn 

Phạm Thị Như Lý Văn thư 0902303789 lyptn2@danang.gov.vn 

16. Tên đơn vị: XÃ HÒA TIẾN 

mailto:dinhpc@danang.gov.vn
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Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Tây (Quốc lộ 14B), xã Hòa Tiến 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Nguyễn Hữu Lợi Bí thư 0905428225 loinh@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Khoa Chủ tịch 0905006789 khoatn2@danang.gov.vn 

Lê Đình Ca Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0931999839 cald@danang.gov.vn 

Nguyễn Tân Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0913434336 tann1@danang.gov.vn 

Nguyễn Kế Hiệp Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905836098 hiepnk@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Ngọc Trang Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0905010042 trangntn1@danang.gov.vn 

Đặng Quang Hùng Phó Chánh Văn phòng 0905778629 hungdq4@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Hiếu Phó Chánh Văn phòng 0984735222 hieunv2@danang.gov.vn 

Võ Thị Bích Hường Văn thư 0906482685 huongvtb8@danang.gov.vn 

17. Tên đơn vị: XÃ BÀ NÀ 

Địa chỉ: đường ĐH2, thôn Thạch Nham Tây, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng  

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

cơ quan 

Số điện thoại 

di động 
Email 

Phan Văn Tôn Bí thư  0905144677 tonpv@danang.gov.vn 

Lê Minh Tuấn Chủ tịch  0946000234 Tuanlm5@danang.gov.vn 

Lê Đức Trí Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT)  0903572637 trild@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Phát Phó Chủ tịch  0916976926 phatnt@danang.gov.vn 

Ngô Long Vương Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT)  0905871122 vuongnl1@danang.gov.vn 

Bùi Thị Nga Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT)  0934786214 ngabt@danang.gov.vn 

Nguyễn Đức Tân Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT)  0905454447 tannd1@danang.gov.vn 

Ngô Ngọc Thiện Phó Chánh Văn phòng  0905280581 ThienNN@danang.gov.vn 

Đặng Thị Kim Ngân Văn thư 02363 846469 0975523643 ngandtk@danang.gov.vn 

18. Tên đơn vị: XÃ NÚI THÀNH 

Địa chỉ: 184 Lê Thánh Tông xã Núi Thành. 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại cơ 

Số điện thoại 

di động 
Số FaX Mail Ghi chú 
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quan 

Văn Anh Tuấn Bí Thư Đảng uỷ  0903589323  tuanva@danang.gov.vn  

Hoàng Châu Sơn Chủ Tịch UBND  0905981195  sonhc@danang.gov.vn  

Nguyễn Thiều 

Hiền Mai 

Phó chủ tịch UBND (Phụ 

trách công tác PCTT) 
 0968489395  mainth6@danang.gov.vn  

Bùi Quốc Biểu Phó Chủ tịch UBND  0935275869  bieubq@danang.gov.vn  

Đoàn Thanh Trí 
Trưởng phòng kinh tế (Phụ 

trách công tác PCTT) 
 0914072127  tridt1@danang.gov.vn  

Nguyễn Thương 
Phó Trưởng phòng kinh tế 

(Phụ trách công tác PCTT) 
 0965011011  thuongn@danang.gov.vn  

Nguyễn Minh 

Nhựt 

Chuyên viên phụ trách công 

tác PCTT 
 0934717194  nhutnm1@danang.gov.vn  

Lê Văn Điện Phó Chánh văn phòng  0913148844  dienlv@danang.gov.vn  

Nguyễn Thị Vân Văn Thư  0388589164  vannt83@danang.gov.vn  

19. Tên đơn vị: XÃ ĐỨC PHÚ 

Địa chỉ: Thôn Thuận Yên Đông 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

cơ quan 

Số điện 

thoại di 

động 

Email 

Nguyễn Quốc Vũ Bí Thư  0913473038 vunq6@danang.gov.vn 

Ngô Đức An Chủ tịch 02353600079 0914020538 Annd@danang.gov.vn 

Hoàng Minh Quốc Phó chủ tịch  0905905177 quochm@danang.gov.vn 

Phan Quang Tuấn Trưởng phòng Kinh tế  0983004500 tuanpq2@danang.gov.vn 

Lương Văn Lợi Phó trưởng phòng Kinh tế  0962521243 loilv2@danang.gov.vn 

Lương Văn Hưng Chuyên viên phòng Kinh tế  0909686259 Hunglv6@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Thành Lưu 

Phó Chánh văn phòng (phụ 

trách) 

  

0979293560 

 

luunt@danang.gov.vn 

mailto:vunq6@danang.gov.vn
mailto:Annd@danang.gov.vn
mailto:quochm@danang.gov.vn
mailto:tuanpq2@danang.gov.vn
mailto:loilv2@danang.gov.vn
mailto:Hunglv6@danang.gov.vn
mailto:luunt@danang.gov.vn
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Phan Thị Bích Thương Văn Thư  0382644371 thuongptb@danang.gov.vn 

20. Tên đơn vị: XÃ TAM XUÂN 

Địa chỉ: thôn Phú Khê, xã Tam Xuân 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Lê Văn Sinh Bí thư 0916829202 sinhlv@danang.gov.vn 

Nguyễn Chí Dân Chủ tịch 0988951776 dannc@danang.gov.vn 

Đoàn Văn Linh Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0905018912 linhdv4@danang.gov.vn 

Phạm Thị Như Quỳnh Phó Chủ tịch 0988330318 quynhptn@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Uyên 

Trâm 

Trưởng phòng Kinh tế 0913833898 tramntu@danang.gov.vn 

Phạm Quốc Dũng Phó trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

PCTT) 

0913305289 dungpq5@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Nghi Chuyên viên phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

PCTT) 

 nghinv2@danang.gov.vn 

Trần Thị Kiều Trâm Chánh Văn phòng 0906511211 tramttk@danang.gov.vn 

Lữ Thị Thùy Trang Văn thư 0384634146 thuytrangvp1983@danang.gov.vn 

21. Tên đơn vị: XÃ TAM HẢI 

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tam Hải 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

di động 

Email 

Huỳnh Minh Cường Bí thư Đảng uỷ 0966604455 quangnv35@danang.gov.vn 

Huỳnh Văn Cường CT UBND xã 0905633412 cuonghv9@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Hùng PCT UBND xã (phụ trách PCTT) 0976872909 hungnt69@danang.gov.vn 

Trần Quốc Dương PCT UBND xã 0981489222 duongtq@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Phương Phó Trưởng phòng Kinh tế  xã (phụ trách PCTT) 0976269693 phuongnt192@danang.gov.vn 

Đoàn Lê Nhi Hạnh Trưởng phòng VH-XH xã (phụ trách PCTT) 0398466591 hanhdln1@danang.gov.vn 

Tạ Trần Cảnh Chuyên viên Phòng Kinh tế xã; (phụ trách PCTT) 0935223537 canhtt@danang.gov.vn 

Bùi Thanh Tân Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND xã;     0984969467 tanbt@danang.gov.vn 

mailto:thuongptb@danang.gov.vn
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Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

di động 

Email 

Nguyễn Việt Quang Văn thư 0975361067 quangnv35@danang.gov.vn 

22. Tên đơn vị: XÃ PHÚ NINH 

Địa chỉ: Thôn Cây Sanh, xã Phú Ninh 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Đặng Văn Đào Bí thư 0906510501 daodv@danang.gov.vn 

Nguyễn Hữu Bình Chủ tịch 0918793854 binhnh7@danang.gov.vn 

Lê Văn Tình Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0905084810 tinhlv8@danang.gov.vn 

Võ Văn Nam Phó Chủ tịch 0906565934 namvv1@danang.gov.vn 

Võ Tấn Hùng Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0935477775 hungvt@danang.gov.vn 

Phan Văn Tiến Phó Trưởng phòng 0983229238 tienpv8@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Đoàn Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0866929369 doannt4@danang.gov.vn 

Nguyễn Đăng Vĩnh Phó Chánh văn phòng 0367287014 vinhnd10@danang.gov.vn 

Phạm Thị Mộng Vân Văn thư 0974214951 vanptm4@danang.gov.vn 

23. Tên đơn vị: XÃ LÃNH NGỌC 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Lãnh Ngọc 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

cơ quan 

Số điện thoại 

di động 
Email 

Hoàng Văn Thanh Bí thư  0942563058 thanhhv18@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Xinh Chủ tịch  0983716353 xinhnm1@danang.gov.vn 

Thái Công Cần Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT)  0983583085 cantc@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch  0986212777 longnv2@danang.gov.vn 

Mai Huy Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT)  0985865676 huym1@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Duy Kha Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT)  0338954361 khanvd1@danang.gov.vn 

Trần Thị Nhung Văn thư  0914729395 nhungtt@danang.gov.vn 

Lê Thanh Hùng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự   0357743589 hunglt20@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Quang Trưởng Công an 02353.525099 0975461979 quangptx@gmail.com 

mailto:hungvt@danang.gov.vn
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24. Tên đơn vị: XÃ TRÀ LIÊN 

Địa chỉ: Thôn Định Yên, xã Trà Liên 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Lê Thị Thu Vân Bí thư 0987243537 vanltt24@danang.gov.vn 

Nguyễn Hồng Vương Chủ tịch 0968078959 vuongnh1@danang.gov.vn 

Nguyễn Đình Thông Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0905311245 thongnd@danang.gov.vn 

Dương Minh Anh Phó Chủ tịch (kiêm Chánh Văn phòng) 0946722577 anhdm@danang.gov.vn 

Trần Văn Thanh Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0945366581 thanhtv23@danang.gov.vn 

Trần Thị Ánh Minh Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0982305717 minhtta@danang.gov.vn 

Phan Công Tuấn Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0372991666 tuanpc7@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Hải Ty Văn thư 0363383681 tynth@danang.gov.vn 

25. Tên đơn vị: XÃ TRÀ ĐỐC 

Địa chỉ: …………………………………………… 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Nguyễn Thanh Trung Bí thư 0982042826 trungnt38@danang.gov.vn 

Phan Duy Hưng Chủ tịch 0968167198 hungpd@danang.gov.vn 

Châu Minh Ninh Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT 0986450045 ninhcm@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Xuyến Phó Chủ tịch 0815935052 xuyennv1@danang.gov.vn 

Phạm Minh Tài Trưởng phòng Kinh tế 0982910757 taipm@danang.gov.vn 

Đoàn Thị Hạnh Phó trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0987657842 hanhdt19@danang.gov.vn 

Khương Đình Thương Chuyên viên phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0906471990 thuongkd@danang.gov.vn 

Nguyễn Đức Hiệp Phó Chánh Văn phòng 0978322893 hiepnd@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Kim Anh Văn thư 0363100175 anhntk7@danang.gov.vn 

26. Tên đơn vị: XÃ TRÀ TÂN 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Tân 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

mailto:vanltt24@danang.gov.vn
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Nguyễn Hồng Lai Bí thư 0935753111 lainh2@danang.gov.vn 

Lê Minh Chiến Chủ tịch 0985601388 chienlm1@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Trang Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0332629182 trangnt4@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Tú Phó Chủ tịch (kiêm Chánh Văn phòng) 0983115025 tutl@danang.gov.vn 

Nguyễn Đình Tiến Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0968487048 tiennd1@danang.gov.vn 

Trần Ngọc Mười Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0914582007 muoitn@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0392172700 thuannv13@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Long Văn thư 0868272915 longnmt1@danang.gov.vn 

27. Tên đơn vị: XÃ TRÀ MY 

Địa chỉ: Thôn Dương Hòa, xã Trà My 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Phùng Văn Huy Bí thư 0983222641 huypv1@danang.gov.vn 

Ngô Quốc Vương Chủ tịch 0903086820 vuongnq@danang.gov.vn 

Nguyễn Hữu Sự Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0982968646 sunh@danang.gov.vn 

Võ Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch 0962109969 hangvtt@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thảo Trưởng phòng Kinh tế 0975229947 thaont80@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Phó trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0982238120 thaotp39@danang.gov.vn 

Nguyễn Trần Lâm Chuyên viên phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0975601160 lamnt2@danang.gov.vn 

Lê Văn Dũng Phó Chánh Văn phòng 03208705527 dunglv11@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Sa Văn thư 0355410728 sant1@danang.gov.vn 

28. Tên đơn vị: XÃ TRÀ TẬP 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Tập 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Hà Ra Diêu Bí thư 0982784977  

Lê Trung Thực Chủ tịch 0914012509 trungthuc1875@gmail.com 

Ngô Tấn Lạc Phó Chủ tịch, kiêm Chánh văn phòng HĐND-UBND 0364389551 tanlacvphuntm@gmail.com 
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xã 

Đoàn Ngọc Ba Phó Chánh văn phòng 0385397131 ngocbantm@gmail.com 

Đặng Văn Trà Phó Chủ tịch 0979337716 vantract@gmail.com 

Trương Duy Thảo Trưởng phòng Kinh tế 0984542179 duythao.ntm@gmail.com 

Nguyễn Hoài Hiếu Phó trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0917986941 hieunvntm418181@gmail.com 

Phùng Bá Nghĩa Chuyên viên phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0978955073  

Nguyễn Minh Tình Văn thư 0984613538  

29. Tên đơn vị: XÃ TRÀ VÂN 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Trà Vân 

Họ tên Chức vụ Số ĐT di động Email 

Nguyễn Văn Cẩn  Bí thư Đảng ủy xã 0914782377 cannv5@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Tấn Thành Chủ tịch UBND xã 0979889891 
thanhnt24@danang.gov.vn 

 

Bạch Hồng Dương Phó CT. UBND xã (Phụ trách công tác PCTT) 0948492800 
duongbh@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Văn Nhị Phó CT. UBND xã 0977498828 nhinv@danang.gov.vn 

Võ Hồng Siêu Trưởng phòng Kinh tế 0976946526 
sieuvh@danang.gov.vn 

 

Hồ Văn Tình Phó TP Kinh tế 0981542130 tinhhv@danang.gov.vn 

Trần Mạnh Linh CV phòng Kinh tế 0868975787 linhtm@danang.gov.vn 

Hồ Trung Tơn Văn Thư UBND xã 0383184898 
tonht1@danang.gov.vn 

 

30. Tên đơn vị: XÃ THĂNG TRƯỜNG 

Địa chỉ: Thôn Bình Trúc 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch 0905859579  

Nguyễn Tấn Thu Phó Chủ tịch  0905568157  

Phạm Công Quốc Phó Chủ tịch 0988231750  

mailto:ngocbantm@gmail.com
mailto:vantract@gmail.com
mailto:thanhnt73@quangnam.gov.vn
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Nguyễn Xuân Cẩm Trưởng phòng Kinh tế 0914223984  

Nguyễn Thành Năm Trưởng BCH Quân sự xã 0905685704  

Lê Văn Thắng Trưởng Công an xã 0935873268  

31. Tên đơn vị: XÃ THĂNG ĐIỀN 

Địa chỉ: …………………………………………… 

 
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

1 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Bí thư Đảng ủy xã 0988952356 thanhntt2@danang.gov.vn 

2  Trương Công Sơn Chủ tịch UBND xã 0983065282 sontc3@danang.gov.vn 

3 Huỳnh Văn Tùng Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách công tác 

PCTT) 

0904725808 tunghv1@danang.gov.vn 

4 Nguyễn Phạm Minh Trí Phó Chủ tịch UBND xã 0779413891 trinpm@danang.gov.vn 

5 Võ Văn Vinh Trưởng phòng Kinh tế 0934384786 vinhvv4@danang.gov.vn 

6 Nguyễn Văn Tỉnh Phó phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0855968245 tỉnhnv@danang.gov.vn 

7 Trần Mỹ Chuyên viên phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

PCTT) 

0896230575 myt@danang.gov.vn 

8 Nguyễn Đức Dũng Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã 0939665439 dungnd@danang.gov.vn 

9 Trần Thị Thanh Lý Văn thư Văn phòng HĐND&UBND xã 0382382086 lyttt3@danang.gov.vn 

 

32. Tên đơn vị: XÃ THĂNG PHÚ 

Địa chỉ: Thôn Tú Trà, xã Thăng Phú 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Lê Quang Hạt Bí thư 0905472280  

Đoàn Thiện Ngọc Vũ Chủ tịch 0974912555  

Hồ Chí Dũng Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0905029474  

Nguyễn Thị Thu Sang Phó Chủ tịch 0906568535  

Nguyễn Thị Thạnh Phó trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0905108776  

Nguyễn Tấn Nam Chuyên viên phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0906559565  

Nguyễn Minh Phú Phó Chánh Văn phòng 0935409543  

mailto:thanhntt2@danang.gov.vn
mailto:sontc3@danang.gov.vn
mailto:tunghv1@danang.gov.vn
mailto:trinpm@danang.gov.vn
mailto:vinhvv4@danang.gov.vn
mailto:trinpm@danang.gov.vn
mailto:myt@danang.gov.vn
mailto:myt@danang.gov.vn
mailto:myt@danang.gov.vn
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Bùi Thị Thanh Quyên Văn thư 0706037873  

 

33. Tên đơn vị: XÃ QUẾ PHƯỚC 

Địa chỉ: Thôn Bình Yên, xã Quế Phước 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Email 

Nguyễn Văn Lanh Bí thư 0974159567  

Nguyễn Văn Nghi Chủ tịch 0979499349  

Lê Văn Ni Trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác PCTT) 0981169529  

Lê Anh Tuấn Phó trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

PCTT) 

0982033515  

Ngô Tấn Thịnh Trưởng Công an 0903859933  

Nguyễn Anh Tuấn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0985282407  

Uông Văn Hải Trưởng phòng VHXH xã 0984935369  

Lương Quang Sáu Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0904657123  

34. Tên đơn vị: XÃ DUY NGHĨA 

Địa chỉ: Thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa 
Họ và tên Chức vụ SĐT di động Số Fax Email 

Nguyễn Văn Hòa Bí thư 0983685829  hoanv5@danang.gov.vn 

Phạm Được Chủ tịch 0985921513  duocp@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Hoàng Phó Chủ tịch (phụ trách công 

tác PCTT) 

0983474313  hoangnv4@danang.gov.vn 

Đỗ Văn Việt Phó Chủ tịch 0969049247  vietdv@danang.gov.vn 

Đặng Thanh Nhàn Trưởng phòng (phụ trách 

công tác PCTT) 

0905905755  nhandt5@danang.gov.vn 

Trương Thị Hoài Nhân Phó Trưởng phòng 

(phụ trách công tác PCTT) 

0357575633  nhantth1@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Kim Vân 

Chuyên viên (phụ 

trách công tác PCTT) 

 

0989985376 

  

vannk@danang.gov.vn 

mailto:hoanv5@danang.gov.vn
mailto:duocp@danang.gov.vn
mailto:hoangnv4@danang.gov.vn
mailto:vietdv@danang.gov.vn
mailto:nhandt5@danang.gov.vn
mailto:nhantth1@danang.gov.vn
mailto:vannk@danang.gov.vn
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Hồ Ngọc Ry Chánh Văn phòng 0931979597  ryhn@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Hoài Thương Văn thư 0707070346  thuongnth20@danang.gov.vn 

35. Tên đơn vị: XÃ NAM PHƯỚC 

Địa chỉ: 468 đường Hùng Vương 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Cao Thanh Hải Bí thư 0945125445 haict1@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Khánh Chủ tịch 0905242458 khanhnv15@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Kim Liên Phó Chủ tịch 0379418572 lienkt34@danang.gov.vn 

Văn Bá Quang Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0935464494 quangvb@danang.gov.vn 

Nguyễn Trúc Sang Trưởng phòng Kinh tế 0905707005 sangnt1@danang.gov.vn 

Mai Thị Quế Hiệp Phó Trưởng phòng Kinh tế 0974217895 hiepmtq@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Phước Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0941109900 phuocnv18@danang.gov.vn 

Nguyễn Ngọc Nam Chuyên viên phòng Kinh tế 0905599129 namnn1@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Quốc Chuyên viên phòng Kinh tế 0914288108 quocvn9@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

Văn thư UBND phường 0702681097 
thuyntt195@danang.gov.vn 

Phạm Văn Hiệp Trưởng Công an 0935281083 phamhiepdtv@gmail.com 

Đoàn Anh Công Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0968078433 congdx89@gmail.com 

36. Tên đơn vị: XÃ DUY XUYÊN 

Địa chỉ: thôn Hòa Lâm, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện 

thoại 

Số Fax Email Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Hải Bí thư 0983295737  haint53@danang.gov.vn  

2 Đặng Hữu Phúc Chủ tịch 0905629979  phucdh1@danang.gov.vn  

3 Nguyễn Chí Công Phó Chủ tịch (phụ trách 

công tác PCTT) 

0987371103  congnc7@danang.gov.vn  

4 Nguyễn Phước Minh Phó Chủ tịch 0944208088  minhnp@danang.gov.vn  

5 Phạm Hoàng Hoanh Trưởng phòng (phụ trách 

công tác PCTT) 

0935455184  hoanhph@danang.gov.vn  

mailto:ryhn@danang.gov.vn
mailto:thuongnth20@danang.gov.vn
mailto:haint53@danang.gov.vn
mailto:phucdh1@danang.gov.vn
mailto:congnc7@danang.gov.vn
mailto:minhnp@danang.gov.vn
mailto:hoanhph@danang.gov.vn
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6 Phan Đình Duy Phú Phó trưởng phòng (phụ 

trách công tác PCTT) 

0983454713  phupdd@danang.gov.vn  

7 Nguyễn Chí Tâm Phó Chánh văn phòng 0905797099  Tamnc1@danang.gov.vn  

8 Văn Thị Thiên Thi Văn thư 0935000884  thivtt@danang.gov.vn  

37. Tên đơn vị: XÃ THU BỒN 

Địa chỉ: Thôn Phú Lạc 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Thế Đức Bí thư 0914035524 ducnt6@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch 0935347778 sonnt17@danang.gov.vn 

Nguyễn Dũng Phó Chủ tịch 0913668444 dungn2@danang.gov.vn 

Nguyễn Hồng Vinh Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0909329543 vinhnh5@danang.gov.vn 

Hồ Ngọc Tuấn Trưởng phòng Kinh tế 0813798991 tuanhn2@danang.gov.vn 

Trần Minh Hải Phó Trưởng phòng Kinh tế 0906446527 haitm2@danang.gov.vn 

Nguyễn Đình Hải Phó Chánh Văn phòng UBND 0905330874 haind13@danang.gov.vn 

Huỳnh Thị Như Hiếu Văn thư UBND  0905713001 hieuhtn@danang.gov.vn 

38. Tên đơn vị: XÃ ĐIỆN BÀN TÂY 

Địa chỉ: Thôn Phòng Thử 1, xã Điện Bàn Tây 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Lê Văn Quang Bí thư 0905262379 quanglv@danang.gov.vn 

Võ Như Phong Chủ tịch 0919800090 phongvn2@danang.gov.vn 

Trần Công Khoa Phó Chủ tịch 0914444014 khoatc@danang.gov.vn 

Phan Thị Thu Sương Phó Chủ tịch  0399350177 suongptt1@danang.gov.vn 

Trần Ngọc Chinh Trưởng phòng Kinh tế 0932524945 chinhtn@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Hồng Phó Trưởng phòng Kinh tế 0905233189 hongnv5@danang.gov.vn 

Phạm Vinh Chuyên viên 0987580007 vinhp1@danang.gov.vn 

Trương Phú Thuận Phó Chánh Văn phòng UBND 0913544865 thuantp@danang.gov.vn 

Thái Thị Bích Thủy Văn thư UBND  0905629055 ubndxadienbantay@danang.gov.vn 

39. Tên đơn vị: XÃ GÒ NỔI  

Địa chỉ: Thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi 

mailto:phupdd@danang.gov.vn
mailto:Tamnc1@danang.gov.vn
mailto:thivtt@danang.gov.vn
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TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Số Fax Email Ghi chú 

1 Huỳnh Quang Trung Bí thư 0985456620   trunghq3@danang.gov.vn   

2 Phùng Hoàng Việt Chủ tịch 0905030703   vietph4@danang.gov.vn    

3   

Phó Chủ tịch (phụ trách 

công tác phòng chống thiên 

tai) 

  

Vị trí này đang khuyết, đồng chí Dương Ngọc Lĩnh- Phó Chủ tịch (phụ 

trách công tác phòng chống thiên tai) trước đây đã nghĩ thôi việc 

4 Trần Hồng Quang Phó Chủ tịch 0905850858    Quangth3@danang.gov.vn   

5 Hà Văn Minh 

Trưởng phòng (phụ trách 

công tác phòng chống thiên 

tai) 

0905244837   

  

 

minhhv9@danang.gov.vn  

  

6 Nguyễn Đức Tài 

Phó trưởng phòng (phụ 

trách công tác phòng chống 

thiên tai) 

0905088426   

  

 

taind3@danang.gov.vn  

  

7 Nguyễn Phi Hồng 

Chuyên viên (phụ trách 

công tác phòng chống thiên 

tai) 

 0905929660   Hongnp1@danang.gov.vn    

8 Bùi Văn Quang Chánh Văn phòng 0905666016   quangbv@danang.gov.vn    

9 Lê Thị Thuý Vi Văn thư 0782075079  viltt3@danang.gov.vn  

40. Tên đơn vị: XÃ ĐẠI LỘC 

Địa chỉ: Số 15 đường Hùng Vương, xã Đại Lộc 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

dộng 

Email 

Nguyễn Hảo Bí thư 0903.572.548 hao3@danang.gov.vn 

Lê Đỗ Tuấn Khương Chủ tịch 0906.422.213 khươngldt@danang.gov.vn 

Huỳnh Hưng Quang Phó chủ tịch (phụ trách PCTT) 0983.928.601 quanghh@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thanh Nhàng Phó chủ tịch 0982.290.499 nhangntt1@danang.gov.vn 

mailto:vietph4@danang.gov.vn
mailto:minhhv9@danang.gov.vn
mailto:minhhv9@danang.gov.vn
https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Ataind3%40danang.gov.vn
https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Ataind3%40danang.gov.vn
mailto:hao3@danang.gov.vn
mailto:khươngldt@danang.gov.vn
mailto:quanghh@danang.gov.vn
mailto:nhangntt1@danang.gov.vn
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Đỗ Thanh Cảng Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0988.200.229 cangdt@danang.gov.vn 

Lê Văn Trí Phó trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0983.606.359 trilv@danang.gov.vn 

Phạm Anh Việt Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0935.726.339 vietpa@danang.gov.vn 

Lê Phước Huyền Chánh văn phòng 0916.599.549 huyenlp@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thuý Lài Văn thư 0972.144.514 laiptt@danang.gov.vn 

41. Tên đơn vị: XÃ THẠNH MỸ 

Địa chỉ: Thôn Mực, xã Thạnh Mỹ 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email Ghi chú 

A Viết Sơn Bí thư 0985535977 sonav@danang.gov.vn  

Nguyễn Công Bình Chủ tịch 0905344838 binhnc1@danang.gov.vn  

 

Nguyễn Văn Phi 

Phó Chủ tịch (phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0985014499 

 

phinv3@danang.gov.vn 

 

A Lăng Thị Hòa Phó Chủ tịch 0788234123 hoaal@danang.gov.vn  

 

Lê Văn Dũng 

Trưởng phòng (phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0975385999 

 

dunglv17@danang.gov.vn 

 

 

Nguyễn Văn Trường 

Phó trưởng phòng (phụ 

trách công tác PCTT) 

 

0906446995 

 

truongnv2@danang.gov.vn 

 

 

Coor Chanh 

Chuyên viên (phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0979932453 

 

chanhc@danang.gov.vn 

 

A Lăng Trượp Chánh Văn phòng 0372104889 truopal@danang.gov.vn  

Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

Văn thư 0979346446 thanhntp@danang.gov.vn  

 

mailto:cangdt@danang.gov.vn
mailto:trilv@danang.gov.vn
mailto:vietpa@danang.gov.vn
mailto:huyenlp@danang.gov.vn
mailto:laiptt@danang.gov.vn
mailto:sonav@danang.gov.vn
mailto:binhnc1@danang.gov.vn
mailto:phinv3@danang.gov.vn
mailto:hoaal@danang.gov.vn
mailto:dunglv17@danang.gov.vn
mailto:truongnv2@danang.gov.vn
mailto:chanhc@danang.gov.vn
mailto:truopal@danang.gov.vn
mailto:thanhntp@danang.gov.vn
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42. Tên đơn vị: XÃ ĐẮC PRING 

Địa chỉ: Thôn 56B, Xã Đắc Pring 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

di động 
Số Fax Email 

1 Zơ Râm Thị Hai Bí thư 0384210191  haizrt@danang.gov.vn 

2 Hồ Viết Căn Chủ tịch 0976291920  canhv@danang.gov.vn 

3 Hồ Văn Luyến Phó Chủ tịch (Phụ trách CT PCTT) 0905187035  luyenhv@danang.gov.vn 

4 Hôih Ưu Phó Chủ tịch 0977949832  uuh@danang.gov.vn 

5 Hiên Nhơm Trưởng PKT (Phụ trách CT PCTT) 0971867125  nhomh@danang.gov.vn 

6 Zơ Râm Lượn Phó Trưởng PKT(Phụ trách CT PCTT) 0962261009  luonzr@danang.gov.vn 

7 Hiên Xứu CV PKT (Phụ trách CT PCTT) 0398525821  xuuh@danang.gov.vn 

8 B Nướch Sen VT UBND 0962261009  senbn@danang.gov.vn 

43. Tên đơn vị: XÃ SÔNG KÔN 

Địa chỉ: Thôn Ra Lang, xã Sông Kôn Đông Giang, thành phố Đà Nẵng 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Xuân Nghiêm Bí thư 0962109798 nghiemnx@danang.gov.vn 

Đỗ Hữu Tùng Chủ tịch 0915011323 tungdh@danang.gov.vn 

PowLoong Jốp Phó Chủ tịch (kiêm Chánh văn phòng) 0969767477 joppl@danang.gov.vn 

Nguyễn Hữu Sanh Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0914776762 sanhnh2@danang.gov.vn 

A lăng Thiên Trưởng phòng Kinh tế 0935195064 

0965124064 

thienal@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Tố Phó Trưởng phòng Kinh tế 0979136488 tonm@danang.gov.vn 

Briu Lại Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0362801068 laib@danang.gov.vn 

Thái Thọ Chánh Văn phòng UBND  0966888178 thot1@danang.gov.vn 

 Văn thư UBND phường   

44. Tên đơn vị: XÃ ĐÔNG GIANG 

Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng 

mailto:haizrt@danang.gov.vn
mailto:canhv@danang.gov.vn
mailto:luyenhv@danang.gov.vn
mailto:uuh@danang.gov.vn
mailto:nhomh@danang.gov.vn
mailto:luonzr@danang.gov.vn
mailto:xuuh@danang.gov.vn
mailto:senbn@danang.gov.vn
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Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Lê Duy Thắng Bí thư 0974234568 thangld2@danang.gov.vn 

Coor Le Chủ tịch 0976193685 lec@danang.gov.vn 

Đa Lây Lực Phó Chủ tịch (kiêm Chánh văn phòng) 0965408828 lucdl@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Tân Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0981242533 tannt24@danang.gov.vn 

Phạm Văn Nam Trưởng phòng Kinh tế 0968144333 nampv9@danang.gov.vn 

Lê Thị Kim Tình Phó Trưởng phòng Kinh tế 0973797984 tinhltk@danang.gov.vn 

Lê Hoàng Châu Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0848433424 chaulh@danang.gov.vn 

Sa Va Na Chánh Văn phòng UBND  0394490105 nasv@danang.gov.vn 

Zo Râm Linh Văn thư UBND phường 0916423967 linhzr@danang.gov.vn 

45. Tên đơn vị: XÃ BẾN HIÊN 

Địa chỉ: Thôn Axờ, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

 cơ quan 

Số điện thoại 

 di động 
Email 

Đinh Văn Hươm Bí thư Đảng ủy   0868.397.789   

Bhiryu Long CT.UBND xã   0987.775.619 longb@danang.gov.vn  

ALăng Thị Trâm PCT.UBND xã   0354.553.426 tramal@danang.gov.vn  

Dương Văn Chung PCT.UBND xã   0905.180.383 chungdv@danang.gov.vn  

Trần Văn Trung Trưởng phòng Kinh tế   0905.620.125 trungtv2@danang.gov.vn  

ALăng Tốt Phó Trưởng phòng kinh tế   0963.731.444 total@danang.gov,vn  

Pơloong Hùng Chuyên viên phòng KT   0398.933.921 hungpl@danang.gov.vn  

Hối Đức 
Chánh Văn phòng 

 HĐND&UBND xã 
  0327.738.533 duch1@danang.gov.vn  

ALăng Thị Nem Văn Thư UBND xã   0969783989 nemat@danang.gov.vn  

Tạ Ngôn Ngọc Trưởng Công an xã   0358.945.256   

mailto:chaulh@danang.gov.vn
mailto:longb@danang.gov.vn
mailto:tramal@danang.gov.vn
mailto:chungdv@danang.gov.vn
mailto:trungtv2@danang.gov.vn
mailto:total@danang.gov,vn
mailto:hungpl@danang.gov.vn
mailto:duch1@danang.gov.vn
mailto:nemat@danang.gov.vn
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ALăng Quỳnh 
Chỉ huy trưởng 

 Quân sự xã 
  0347.329.593 quynhal@danang.gov.vn  

46. Tên đơn vị: XÃ A VƯƠNG 

Địa chỉ: Thôn A zứt, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

cơ quan 

Số điện thoại 

di động 
Số Fax Email Ghi chú 

Xã Avương 

Mạc Như Phương Bí thư Đảng ủy xã  0388585885  phuongmn@danang.gov.vn  

Briu Quân Chủ tịch UBND xã 0235.3609740 0867010009  quanb1@danang.gov.vn  

Lưu Văn Khương 

Phó Chủ tịch UBND xã (phụ 

trách công tác phòng, chống 

thiên tai) 

 

0399995889 

 khuonglv1@danang.gov.vn  

Arâl Hoàng Phó Chủ tịch UBND xã  0967294199  hoanga@danang.gov.vn  

Trần Văn Ta 

Trưởng phòng Kinh tế (phụ 

trách công tác phòng, chống 

thiên tai) 

 

0967516257 

 

tatv@danang.gov.vn 

Văn 

phòng 

Thường 

trực 

Lê Văn Dũng 

Phó Trưởng phòng Kinh tế 

(phụ trách công tác phòng, 

chống thiên tai) 

 

0905227234 

 

dunglv5@danang.gov.vn 

Văn 

phòng 

Thường 

trực 

Hồ Xuân Mai 

Chuyên viên Phòng Kinh tế 

(phụ trách công tác phòng, 

chống thiên tai) 

 

0972485867 

 

maihx@danang.gov.vn 

Văn 

phòng 

Thường 

trực 

Bhling Dắp 
Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

 
0985748847 

 dapbh@danang.gov.vn  

Pơloong Thị Mơới Văn thư  0984763249  mooipt@danang.gov.vn  

47. Tên đơn vị: XÃ HIỆP ĐỨC 

mailto:quynhal@danang.gov.vn
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Địa chỉ: Số 125 đường Hùng Vương, xã Hiệp Đức 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Lê Quang Quỳnh Bí thư 0971377977 quynhlq2@danang.gov.vn 

Lưu Hoàng Ân Chủ tịch 0983356922 anlh2@danang.gov.vn 

Nguyễn Phước Niên Phó Chủ tịch (kiêm Chánh văn phòng) 0982914171 niennp@danang.gov.vn 

Đặng Ngọc Sô Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0982727535 sodn@danang.gov.vn 

Lê Viết Đinh Trưởng phòng Kinh tế 0913546627 dinhlv@danang.gov.vn 

Bùi Thị Bích Hạnh Phó Trưởng phòng Kinh tế 0914196444 hanhbtb@danang.gov.vn 

Võ Văn Phương Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0988578898 phuongvv3@danang.gov.vn 

Phạm Thanh Hằng Văn thư UBND phường 0981090020 hangpt17@danang.gov.vn 

48. Tên đơn vị: XÃ PHƯỚC TRÀ 

Địa chỉ: Thôn Trà Sơn  

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

Nguyễn Văn Nam Bí thư 0948.565.717 namnv6@danang.gov.vn 

Hoàng Văn Hùng Chủ tịch 0983.747.601 hunghv6@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Nghiệp Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0914.155.767 nghiepnt@danang.gov.vn 

Nguyễn Thành Liêm Phó Chủ tịch - Chánh VP UBND xã 0963.267.515 liemnt@danang.gov.vn 

Vũ Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0981.500.995 tuanvv10@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thu Giang Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0984.001.461 giangntt12@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Hùng Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905.265.546 hungnt9@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Hạnh Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0378.802.048 hanhnm@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Vinh Trưởng Công an 0906.471039 vanvinht52@gmail.com.vn 

Đặng Hữu Nam CHT Quân Sự 0982239070 namdh1@danang.gov.vn 

Ngô Văn Tịnh Công chức VP HĐND&UBND xã 0913.669.220 tinhnv8@danang.gov.vn 

49. Tên đơn vị: XÃ PHƯỚC THÀNH 

Địa chỉ: Thôn 2  

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

mailto:namnv6@danang.gov.vn
mailto:hunghv6@danang.gov.vn
mailto:nghiepnt@danang.gov.vn
mailto:liemnt@danang.gov.vn
mailto:tuanvv10@danang.gov.vn
mailto:giangntt12@danang.gov.vn
mailto:hungnt9@danang.gov.vn
mailto:hanhnm@danang.gov.vn
mailto:vanvinht52@gmail.com.vn
mailto:namdh1@danang.gov.vn
mailto:tinhnv8@danang.gov.vn
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Trần Thanh Hải Bí thư 0868885577 haitt21@danang.gov.vn 

Đỗ Hoài Xoan Chủ tịch 0914009933 xoandh@danang.gov.vn 

Lưu Huyền Thoại Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0979220287 thoailh@danang.gov.vn 

Hồ Văn Phức Phó Chủ tịch - Chánh VP UBND xã 0987339456 phuchv@danang.gov.vn 

A Lăng Ngọc Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0977105557 ngoccal@danang.gov.vn 

Hồ Văn Côn Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0978593530 conhv@danang.gov.vn 

Đặng Thị Thanh Hoa Văn thư 0974939924 hoadtt4@danang.gov.vn 

50. Tên đơn vị: XÃ TÂN HIỆP 

Địa chỉ: Thôn Bãi Làng 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

Lê Mới Bí thư 0905357248 moil@danang.gov.vn 

Phạm Thị Mỹ Hương Chủ tịch 0981922029 huongptm4@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0974620440 ducnm2@danang.gov.vn 

Đinh Ngọc Lực Phó Chủ tịch  0334163068 lucdn2@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Quang Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905911136 quangnv33@danang.gov.vn 

Hứu Thị Hiền Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0905303065 hienht3@danang.gov.vn 

Trần Hải Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0982313760 hait1@danang.gov.vn 

Lê Duy Trường Phó Chánh Văn phòng 0383134538 truongld2@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Tiết Trinh Văn thư 0978004441 trinhntt36@danang.gov.vn 

51. Tên đơn vị: PHƯỜNG AN THẮNG 

Địa chỉ: Số 70 Phan Châu Trinh 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

Nguyễn Xuân Hà Bí thư 0905035234  

Đặng Công Nhiên Chủ tịch 0915737299  

Huỳnh Đức Nghĩa Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0905432433  

Nguyễn Văn Một Phó Chủ tịch  0782166066  

Trần Cảnh Nhật Tân Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0935992995  

mailto:moil@danang.gov.vn
mailto:huongptm4@danang.gov.vn
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Đặng Đức Vinh Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0913337336  

Hà Quang Sang Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0905782505  

Trần Văn Hùng Phó Chánh Văn phòng 0935586425  

Đinh Thị Thu Thủy Văn thư 0905526646  

52. Tên đơn vị: PHƯỜNG TAM KỲ 

Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

Nguyễn Thị Thu Lan Bí thư 0905342714 nguyenthithulan@danang.gov.vn 

Đỗ Văn Minh Chủ tịch 0905381177 minhdv6@danang.gov.vn 

Nguyễn Quang Tuấn Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0913477038 tuannq8@danang.gov.vn 

Bùi Tấn Công Phó Chủ tịch  0901971972 congbt@danang.gov.vn 

Lê Quang Đảng Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0911381213 danglq@danang.gov.vn 

Phạm Thanh Lạc Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0963030123 lacpt@danang.gov.vn 

Khưu Thanh Bắc Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0913673337 backt@danang.gov.vn 

Dương Văn Phú Phó Chánh Văn phòng 0983529481 phudv2@danang.gov.vn 

Vũ Thị Phương Nhung Văn thư 0935811522 nhungvtp1@danang.gov.vn 

53. Tên đơn vị: XÃ ĐỒNG DƯƠNG 

Địa chỉ: …………………………… 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

Phan Thị Nhi Bí thư 0917390459 nhippt3@danang.gov.vn 

Lê Văn Thôi Chủ tịch 0977034885 thoilv@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Thiện Phó Chủ tịch (phụ trách công tác PCTT) 0905424547 thiennt5@danang.gov.vn 

Lưu Phương Phó Chủ tịch  0983212224 phuongld2@danang.gov.vn 

Bùi Nin Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0913026359 ninbt@danang.gov.vn 

A Bảo Phó trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0777436053 baotb3@danang.gov.vn 

A Mạnh Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0962030606 manhlv@danang.gov.vn 

A Hùng  Chánh Văn phòng 0935613553 hungtv20@danang.gov.vn 
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Nguyễn Thị Thu Huyền Văn thư 0961294689 huyennttt10@danang.gov.vn 

54. Tên đơn vị: ĐẶC KHU HOÀNG SA 

Địa chỉ: đường Hoàng Sa 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Phan Văn Bình Chủ tịch 0936832299 phanvanbinh@danang.gov.vn 

Lê Tiến Công Chánh văn phòng UBND  0916909921 conglt1@danang.gov.vn 

Huỳnh Thị Như Ngọc Chuyên viên Văn phòng 0905767032 ngochtn@danang.gov.vn 

55. Tên đơn vị: PHƯỜNG SƠN TRÀ 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di 

động 

Email 

Hoàng Sơn Trà Bí thư quận 0936.331339 trahs@danang.gov.vn 

Đinh Vui Chủ tịch UBND phường 0913.415457 vuid@danang.gov.vn 

 

Võ Đình Công 

Phó Chủ tịch UBND 

phường (phụ trách công tác PCTT) 

 

0913.473875 

 

congvd@danang.gov.vn 

Nguyễn Huy Bình Phó Chủ tịch UBND phường 0918245246 binhnh2@danang.gov.vn 

Phan Tất Tỉnh Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0918.071178 tinhpt@danang.gov.vn 

Ưng Lê Khánh Hòa Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0935.464168 hoaulk@danang.gov.vn 

Lê Thị Trà Linh Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0989.438456 linhltt@danang.gov.vn 

Phạm Phú Anh Chánh Văn phòng 0905.220184 anhpp@danang.gov.vn 

Phan Thị Thi Thi Văn thư 0934.709024 ubndphuongsontra@danang.gov.vn 

56. Tên đơn vị: PHƯỜNG HÒA KHÁNH 

Họ và tên Chức vụ 

Số điện 

thoại 

cơ quan 

Số điện thoại 

di động 

Số 

Fax 
Email 

Nguyễn Hà Bắc Bí thư  0905234569  bacnh@danang.gov.vn 

Huỳnh Anh Vũ Chủ tịch  0905234569  vuha@danang.gov.vn 

Đặng Ngọc Tuấn 
Phó Chủ tịch (phụ trách công 

tác phòng chống thiên tai) 
 0905001177  tuandn1@danang.gov.vn 

Dương Thị Thanh Phó Chủ tịch  0905431386  thuydtt1@danang.gov.vn 

mailto:trahs@danang.gov.vn
mailto:vuid@danang.gov.vn
mailto:congvd@danang.gov.vn
mailto:binhnh2@danang.gov.vn
mailto:tinhpt@danang.gov.vn
mailto:hoaulk@danang.gov.vn
mailto:linhltt@danang.gov.vn
mailto:anhpp@danang.gov.vn
mailto:ubndphuongsontra@danang.gov.vn
mailto:vuha@danang.gov.vn
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Thủy 

Hồ Sỹ Khánh 
Trưởng phòng (phụ trách công 

tác phòng chống thiên tai) 
 0906579335  khanhhs@danang.gov.vn 

Trần Thị Hồng 

Phượng 

Phó trưởng phòng (phụ trách 

công tác phòng chống thiên tai) 
 0934975969  phuongtth@danang.gov.vn 

Lê Viết Tiến 
Chuyên viên (phụ trách công 

tác phòng chống thiên tai) 
 0905566318  tienlv1@danang.gov.vn 

Phan Thịnh Chánh Văn phòng  0905708351  thinhp1@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị 

Hương 
Văn thư  0705996563  vphdndubnd-phuonghoakhanh@danang.gov.vn 

57. Tên đơn vị: PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG 

Tên đơn vị: UBND phường Điện Bàn Đông 
Địa chỉ: số 845 Trần Thủ Độ, khối phố Quảng Lăng B, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng; 

Số Điện thoại: 02353 860 555 Số Fax: 02353 860 555 

TT Họ và tên Ghi chú Chức vụ Di động Số Fax Email 
Ghi 

chú 

1 Võ Văn Hùng 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phường 
0985 007 199  hungvv10@danang.gov.vn  

2 Nguyễn Thanh Vỹ 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND 
0935 028 629 02353860555 vint13@danang.gov.vn  

3 Lê Thanh Long UVBTV, Phó Chủ tịch UBND 0985 533 246 02353860555 longlt6@danang.gov.vn  

4 Trương Anh Quốc 
Phó Chủ tịch UBND (phụ trách 

công tác phòng chống thiên tai) 
0942 280 990  

quocta@danang.gov.vn 

 
 

5 Trần Văn Hòa UVBTV, Trưởng Công an phường 0914 782 827    
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58. Tên đơn vị: PHƯỜNG ĐIỆN BÀN 

Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Minh Hiếu Bí Thư Đảng ủy – CT HĐND phường 0905222679  

Nguyễn Thị Thúy Hằng  Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND 

phường 

0982946115  

Lê Đăng Quang  Phó Chủ tịch UBND phường (phụ trách 

PCTT) 

0914647878  

Phạm Văn Ba Phó Chủ tịch UBND phường 0944866477  

Dương Phú Toàn Trưởng Phòng KT,HT & ĐT 0982882855  

6 Phan Thanh Khê 
UVBTV,CHT BCH Quân sự 

phường 
0985 127 985    

7 Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng KT, HT và ĐT 0905 694 363  
minhnv@danang.gov.vn 

 
 

8 Nguyễn Minh Thành 

Phó Trưởng phòng KT, HT và ĐT 

(phụ trách công tác phòng chống 

thiên tai) 

0976 135 799  
thanhnm3@danang.gov.vn 

 
 

9 Phan Tuyên Hoàng 
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND 
0772 020 702  hoangpt7@danang.gov.vn  

10 Đoàn Thanh Bình 

Chuyên viên Phòng KT, HT và ĐT 

(phụ trách công tác phòng chống 

thiên tai) 

0905 082 787  binhdt3@danang.gov.vn  

11 Đinh Thùy Thảo Trinh 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND 
0905 818 012  trinhdtt1@danang.gov.vn  

12 Thân Thị Diệu Thảo Văn thư UBND 0384 427 501  thaottd2@danang.gov.vn  
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Nguyễn Thị Loan Phó Trưởng phòng KT,HT & ĐT 0935231519  

Nguyễn Văn Dự Chuyên viên phòng KT,HT & ĐT 0905369616  

Nguyễn Văn Trung Chuyên viên phòng KT,HT & ĐT 0772441939  

Trần Lê Hải Đảo Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

phường 

0982910901  

Lê Huyền Nhung Văn thư Văn phòng HĐND-UBND 

phường 

0795525221  

59. Tên đơn vị: PHƯỜNG ĐIỆN BÀN BẮC 

60. Tên đơn vị: PHƯỜNG HỘI AN TÂY 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại di 

động 
Số FAX Email Ghi chú 

Nguyễn Đức Chung Bí thư 0983 178 007  chungnd5@danang.gov.vn  

Bùi Văn Dũng Chủ tịch 0988 620 700  dungbv@danang.gov.vn  

Nguyễn Văn Tú 
Phó Chủ tịch (phụ trách công tác 

phòng chống thiên tai) 
0905 652 477 

 
tunv14@danang.gov.vn 

 

Lê Thị Hồng Thảo Phó Chủ tịch 0905 553 794  thaolth1@danang.gov.vn  

Lê Minh Tuấn 
Trưởng phòng (phụ trách công tác 

phòng chống thiên tai) 
0914 065 615 

  
tuanlm16@danang.gov.vn 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư 0905112977 hungnm@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Minh Châu Chủ tịch 0916521767 chauntm12@danang.gov.vn 

Phan Quang Quốc Huy Phó Chủ tịch UBND (phụ trách PCTT) 0913419261 huypqq1@danang.gov.vn 

Trần Văn Quang Phó Chủ tịch UBND 0932455718 quangtv11@danang.gov.vn 

Nguyễn Thế Bình Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0905644648 binhnt8@danang.gov.vn 

Đỗ Thế Long Chuyên viên 0985874242 longdt5@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thiện Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0906963766 thiennt3@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Văn thư 0905857595 nhungntt2@danang.gov.vn 

mailto:chungnd5@danang.gov.vn
mailto:dungbv@danang.gov.vn
mailto:tunv14@danang.gov.vn
mailto:thaolth1@danang.gov.vn
mailto:tuanlm16@danang.gov.vn
tel:0905112977
tel:0916521767
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Nguyễn Thành Được 
Phó trưởng phòng (phụ trách công 

tác phòng chống thiên tai) 
0932 524 232 

  
duocnt@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Hồng Mạnh 
Chuyên viên (phụ trách công tác 

phòng chống thiên tai) 
0918 801 117 

 
manhnh2@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Duy Vinh Chánh Văn phòng 0911 115161  vinhnd14@danang.gov.vn  

Nguyễn Thị Thủy Thương Văn thư 0974 989 045  thuongntt14@danang.gov.vn  

61. Tên đơn vị: XÃ HÒA VANG 

62. Tên đơn vị: XÃ TAM MỸ 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Bùi Hồng Trung Bí thư 0913430345 trungbh@danang.gov.vn 

Lê Phú Nguyện Chủ tịch 0905323445 nguyenlp@danang.gov.vn 

Định Thị Thúy Hương Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0969962368 huongdtt4@danang.gov.vn 

Hồ Tăng Phúc Phó Chủ tịch 0905660449 phucht2@danang.gov.vn 

Võ Lê Vương Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0905130859 vuongvl@danang.gov.vn 

Đặng Xuân Thành Phó Trưởng phòng phụ trách PCTT 0904081650 thanhdx@danang.gov.vn 

Nguyễn Phú Cường Chuyên viên 0903504227 cuongnp3@danang.gov.vn 

Võ Thị Thu Hường Chuyên viên 0935214814 huongvtt1@danang.gov.vn 

Đồng Đắc Hiếu Chuyên viên 0935001359 hieudd@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Văn thư 0903535348 hanhnth2@danang.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Bùi Văn Hoàng Bí thư 0905040221 hoangbv3@danang.gov.vn 

Nguyễn Quang Thạnh Chủ tịch 0982090704 thanhnq10@danang.gov.vn 

Trần Hồng Dương Phó Chủ tịch phụ trách PCTT 0908685017 duongth1@danang.gov.vn 

Phan Đình Dung Phó Chủ tịch 0985534644 dungph3@danang.gov.vn 

Nguyễn Như Nghĩa Trưởng phòng Kinh tế 0917530071 nghiann@danang.gov.vn 

Nguyễn Ngọc Dự Chuyên viên phụ trách PCTT 0973268968 dunn@danang.gov.vn 

Võ Thị Hồng Trang Chánh văn phòng 0965289912 trangvth11@danang.gov.vn 

mailto:duocnt@danang.gov.vn
mailto:manhnh2@danang.gov.vn
mailto:vinhnd14@danang.gov.vn
mailto:thuongntt14@danang.gov.vn
tel:0913430345
tel:0905323445
mailto:cuongnp3@danang.gov.vn
tel:0905040221
tel:0982090704
mailto:nghiann@danang.gov.vn
mailto:dunn@danang.gov.vn
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63. Tên đơn vị: XÃ TAM ANH 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ Email 

Phạm Thị Thanh Bí thư Đảng uỷ 0948734666 thanhpt@danang.gov.vn 

Trần Văn Trường Chủ tịch UBND 0973551072 truongtv@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Quang Thảo 

Phó Chủ tịch UBND (phụ trách công tác 

phòng, chống thiên tai) 

 

0982572720 

 

thaonq@danang.gov.vn 

Bùi Minh Hùng Phó Chủ tịch UBND 0985090146 hungbm@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Ninh Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0352340835 ninhnv1@danang.gov.vn 

 

Lê Văn Thịnh 

Trưởng Phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

phòng, chống thiên tai) 

0934381737  

thinhlv@danang.gov.vn 

 

Lê Viết Nghĩa 

Phó Trưởng Phòng Kinh tế 

(phụ trách công tác phòng, chống thiên tai) 

 

0987419939 

 

nghialv3@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Văn Ba 

Chuyên viên Phòng Kinh tế 

(phụ trách công tác phòng, chống thiên tai) 

 

0948643898 

 

banv@danang.gov.vn 

Phạm Thị Ánh Văn thư HĐND&UBND 0373548680 anhpt@danang.gov.vn 

 

64. Tên đơn vị: XÃ TÂY HỒ 

 

Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại di 

động 
Email Ghi chú 

Huỳnh Xuân Chính Bí thư Đảng ủy 0905.292.748 chinhhx@danang.gov.vn  

Trần Quốc Danh Chủ tịch UBND xã 0913.430.656 danhtq@danang.gov.vn  

Huỳnh Ngọc Hải 
Phó Chủ tịch (phụ trách 

công tác PCTT) 
0982.859.521 haihn3@danang.gov.vn  

Phan Văn Ba Phó Chủ tịch 0935.445.490 bapv3@danang.gov.vn  

Phạm Phi Hùng 
Trưởng Phòng Kinh tế (phụ 

trách công tác PCTT) 
0905.295.113 hungpp4@danang.gov.vn  

Trần Quốc Tuấn Phó Trưởng phòng Kinh tế 0949.200.497 tuantq15@danang.gov.vn  

Đinh Thị Lệ Văn thư 0349070799 ledt18@danang.gov.vn 

mailto:thanhpt@danang.gov.vn
mailto:truongtv@danang.gov.vn
mailto:thaonq@danang.gov.vn
mailto:hungbm@danang.gov.vn
mailto:ninhnv1@danang.gov.vn
mailto:thinhlv@danang.gov.vn
mailto:nghialv3@danang.gov.vn
mailto:banv@danang.gov.vn
mailto:anhpt@danang.gov.vn
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(phụ trách công tác PCTT) 

Nguyễn Hồng Sơn 
CV Phòng Kinh tế (phụ 

trách công tác PCTT) 
0974.138.238 sonnh11@danang.gov.vn  

Hồ Văn Trị Chánh văn phòng 0981.225.277 trihv@danang.gov.vn  

Hồ Thị Ty Văn thư UBND xã 0799.459.246 tyht@danang.gov.vn  

 

65. Tên đơn vị: XÃ CHIÊN ĐÀN 

66. Tên đơn vị: XÃ TIÊN PHƯỚC 

67. Tên đơn vị: XÃ THẠNH BÌNH 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Thái Bình Bí thư 0905148595  

Lê Văn Ninh Chủ tịch 0911323888 ninhlv@danang.gov.vn 

Huỳnh Tuấn Nhật Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0982920099 nhatht3@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Nhàng Phó Chủ tịch 0935642419 nhangnt@danang.gov.vn 

Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0932410113 dungnt73@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0979787617 sonnv24@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Lài Phó Chánh Văn phòng 0981917317 laint24@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Kim Ngọc Văn thư 0935270385 ngocntk7@danang.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Hồng Minh Bí thư 0917113151 minhnh8@danang.gov.vn 

Nguyễn Hùng Anh Chủ tịch 0905444998 anhnh2@danang.gov.vn 

Đoàn Văn Công Phó Chủ tịch 0905444998 congdv2@danang.gov.vn 

Lê Thị Thảo Phó Chủ tịch 0986953324 thaolt44@danang.gov.vn 

Lê Nguyên Hùng Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0972927009 hungln3@danang.gov.vn 

Phạm Thị Hồng Vy Phó Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0969895468 vypth@danang.gov.vn 

Huỳnh Ngọc Hà Chuyên viên 0984710717 hahn2@danang.gov.vn 

Hồ Vũ Duy Linh Phó Chánh văn phòng 0976409417 linhvd1@danang.gov.vn 

Huỳnh Thị Dân Văn thư  0399086762 danht1@danang.gov.vn 

tel:0905148595
tel:0911323888
tel:0917113151
tel:0905444998
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Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Địa chỉ: Thôn 5 (Tiên Cảnh), xã Thạnh Bình 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email Ghi chú 

01 Trần Ngọc Tài Bí thư Đảng ủy 0914414660 tai@danang.gov.vn  

02 Dương Đức Lin Chủ tịch UBND 0935202065 lindd@danang.gov.vn  

03 Phan Hồng Phát Phó Chủ tịch UBND 0985601031 phatph1@danang.gov.vn  

04 Nguyễn Đình Tứ Phó Chủ tịch UBND 0914429984 tund11@danang.gov.vn  

05 Hoàng Thị Ngân Chánh Văn Phòng 

HĐND và UBND 

0862457468 nganht@danang.gov.vn  

06 Phạm Thị Thông Trưởng Phòng Kinh tế 0975105311 thongpt1@danang.gov.vn  

07 Nguyễn Thái Hòa Phó Trưởng Phòng Kinh tế 0984072073 hoant131@daanang.gov.vn  

08 Dương Văn Phú Chuyên viên Phòng Kinh tế 0386013064 phudv6@danang.gov.vn  

09 Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

Văn thư 0388589787 nhungntt19@danang.gov.vn  

 

68. Tên đơn vị: XÃ SƠN CẨM HÀ 

69. Tên đơn vị: XÃ TRÀ GIÁP 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Trầm Quế Hương Bí thư 0934571474 huongtq@danang.gov.vn 

Phạm Việt Hậu Chủ tịch 0903426456 haupv1@danang.gov.vn 

Hoàng Anh Tuấn Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0988609006 tuanha7@danang.gov.vn 

Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch 0983052320 haitt29@danang.gov.vn 

Huỳnh Ngọc Nam Phó Trưởng phòng  phụ trách PCTT 0389224655 namhn1@danang.gov.vn 

Hồ Thị Tú Cẩm Chuyên viên 0356009349 camht@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Tám Chuyên viên 0367192194 tamnv29@danang.gov.vn 

Phan Thị Hoa Lê Văn thư 0366459631 lepth@danang.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

mailto:tai@danang.gov.vn
mailto:lindd@danang.gov.vn
mailto:phatph1@danang.gov.vn
mailto:tund11@danang.gov.vn
mailto:nganht@danang.gov.vn
mailto:thongpt1@danang.gov.vn
mailto:hoant131@daanang.gov.vn
mailto:phudv6@danang.gov.vn
mailto:nhungntt19@danang.gov.vn
tel:0934571474
tel:0903426456
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70. Tên đơn vị: XÃ NAM TRÀ MY 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Phùng Thị Thương Bí thư Đảng ủy 

xã Nam Trà My 

091 6007444 thuongpt15@danang.gov.vn 

Trần Văn Mẫn Phó BT - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My 0914 083 308 mantv1@danang.gov.vn 

Nguyễn Hồng Nhân Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My 0963 076 887 nhannh@danng.gov.vn 

Võ Như Sơn Trà Phó Chủ tịch UBND 

- kiêm Chánh Văn phòng HĐND- UBND xã 

0912 684 433 travns@danang.gov.vn 

Đặng Duy Ba Trưởng phòng Kinh tế 0917 227 955 badd@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên phòng Kinh tế 0942 010 233 nhungnt35@danan.gov.v n 

71. Tên đơn vị: XÃ TRÀ LINH 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Hồ Thị Minh Thuận Bí thư Đảng uỷ xã 0964824324 thuanhtm@danang.gov.vn 

Trịnh Minh Hải Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban 0987243565 haitm1@danang.gov.vn 

Trần Ngọc Hiên Phó chủ tịch UBND xã – Phó trưởng ban thường 

trực 

0985551527 hientn1@danang.gov.vn 

Nguyễn Tiến Cường Trưởng phòng kinh tế (Phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0968488982 

 

cuongnt1@danang.gov.vn 

Huỳnh Thanh Luận Chuyên viên (Phụ 

trách công tác PCTT) 

0985958662 luanht@danang.gov.vn 

Hoàng Thanh Long Bí thư 0357740270  

Phùng Văn Nam Chủ tịch 0984673444  

Nguyễn Văn Lộc Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0913001343 locnv7@danang.gov.vn 

Hồ Văn Dũng Phó Chủ tịch 0399808684 dunghv12@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh Hải Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0377662996 hainm6@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Tình Phó Trưởng phòng (phụ trách PCTT) 0985425635 tinhnt36@danang.gov.vn 

Bùi Văn Sơn Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0947672127 sonbv2@danang.gov.vn 

Lê Văn Thách Phó Chánh văn phòng 0974687571 thachlv@danang.gov.vn 

Đinh Thị Hồng Hà Văn thư  0394345100 hadtt2@danang.gov.vn 

mailto:thuongpt15@danang.gov
mailto:mantv1@danang.gov.vn
mailto:nhannh@danng.gov.vn
mailto:travns@danang.gov.vn
mailto:badd@danang.gov.vn
mailto:nhungnt35@danan.gov.v
mailto:thuanhtm@danang.gov.vn
mailto:haitm1@danang.gov.vn
mailto:hientn1@danang.gov.vn
mailto:cuongnt1@danang.gov.vn
mailto:luanht@danang.gov.vn
tel:0357740270
tel:0984673444


49 

 

 

Nguyễn Văn Dũng Văn thư 0337728974 dungnv7@danang.gov.vn 

72. Tên đơn vị: XÃ TRÀ LENG 

Họ và tên Chức vụ 

Số điện 

thoại di 

động 

Email 

Nguyễn Thế Phước Bí thư 0964490111 phuocbt@danang.gov.vn 

Châu Minh Nghĩa Chủ tịch 0986100060 nghiacm@danang.gov.vn 

Nguyễn Hải Đồng Phó Chủ tịch phụ trách PCTT 0983691391 dongnh1@danang.gov.vn 

Hồ Văn Vân Phó Chủ tịch 0368924404 vanhv@danang.gov.vn 

Trịnh Minh Quý Trưởng phòng Kinh tế 0981167663 quytm@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Vũ Phó phòng Kinh tế 0905783483 vunv@danang.gov.vn 

Phan Xuân Hà Chuyên viên phòng Kinh tế 0989808013 hapx@danang.gov.vn 

Hồ Văn Quảng Chuyên viên phòng Kinh tế 0374445598 quanghv1@danang.gov.vn 

73. Tên đơn vị: XÃ THĂNG BÌNH 

Họ tên  Chức vụ Di Động Email 

Nguyễn Văn Lượm  Bí thư, Chủ tịch HĐND xã 0982348117 luomnv@danang.gov.vn 

Đoàn Thanh Khiết Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 0905766369 khietdt@danang.gov.vn 

Trần Thế Vinh PCT. UBND xã 0935300545 vinhtt1@danang.gov.vn 

Trương Hồng Quang 
PCT. UBND xã ( Phụ trách công tác 

phòng chống thiên tai) 0905722388 quangth4@danang.gov.vn 

Cao Thị Phan Anh Phó Chánh văn phòng 0916944929 anhctp@danang.gov.vn 

mailto:dungnv7@danang.gov.vn
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Lê Thị Đoàn Viên 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND ( Văn Thư) 
0916066127 vienltd2@danang.gov.vn 

Phan Vũ Hoàng Phát 
Trưởng phòng Kinh tế ( Phụ trách công 

tác phòng chống thiên tai) 
0935862866 phatpvh@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Thông 
Phó Trưởng Phòng Kinh tế ( Phụ trách 

công tác phòng chống thiên tai) 
0905381645 thongnv4@danang.gov.vn 

Nguyễn Ngọc Huyên 
Chuyên viên phòng Kinh tế ( Phụ trách 

công tác phòng chống thiên tai) 
0931998479 huyennn1@danang.gov.vn 

Hồ Thị Kim Sương 
Chuyên viên phòng Kinh tế ( Phụ trách 

công tác phòng chống thiên tai) 
0964830811 suonghtk@danang.gov.vn 

 

74. Tên đơn vị: XÃ THĂNG AN 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Ngô Ngọc Hùng Bí thư Đảng ủy 0982228519 hungnn6@danang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch UBND 0905914740 phongnt8@danang.gov.vn 

Hoàng Văn Tửu Phó chủ tịch UBND (phụ trách công tác PCTT) 0905594258 tuuhv1@danang.gov.vn 

Đặng Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND 0914035559 hungdv3@danang.gov.vn 

Lê Huy Trắc Trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

PCTT) 

0905762310 traclh@danang.gov.vn 

Nguyễn Tấn Anh Phó Trưởng phòng Kinh tế (phụ trách công tác 

PCTT) 

0736686863 

 

anhnt12@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Thanh Vinh Chuyên viên Phòng Kinh tế  0935427522 vinhnt28@danang.gov.vn 

Mai Văn Ánh PCVP HĐND – UBND xã 0905605201 anhmv@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Linh Văn thư 0919795254 linhnt36@danang.gov.vn 

 

 

75. Tên đơn vị: XÃ QUẾ SƠN TRUNG 
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76. Tên đơn vị: XÃ QUẾ SƠN 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

cơ quan 

Số điện 

thoại di 

động 

Số Fax Email 

Nguyễn Phước 

Sơn 

Bí thư Đảng ủy xã  0916040170  sonnp3@danang.gov.vn 

Ngô Văn Nhanh Chủ tịch UBND xã  0977034442  nhanhnv@danang.gov.vn 

Nguyễn Minh 

Châu 

Phó Chủ tịch (Phụ trách công 

tác PCTT) kiêm Chánh Văn 

phòng HĐND&UBND xã 

 0986179134 

 
 chaunm@danang.gov.vn 

 

Phan Duy Thanh Phó Chủ tịch UBND xã  0973045311  thanhpd2@danang.gov.vn 

Lê Tấn Thoại Trưởng Công an xã 02353656777 0905818030  lethoaiqs@gmail.com 

Trần Đình Thỏa Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã 

 0935155828  dinhthoapt@gmail.com 

Trần Hữu Ninh Trưởng phòng Kinh tế (Phụ 

trách công tác phòng chống 

thiên tai) 

 0987104007 

 
 ninhth@danang.gov.vn 

 

Nguyễn Tấn Anh Phó Trưởng phòng Kinh tế 

(Phụ trách công tác phòng 

chống thiên tai) 

 0983799351 

 
 anhnt1@danang.gov.vn 

Bùi Văn Hải Chuyên viên Phòng Kinh tế 

(Phụ trách công tác phòng 

chống thiên tai)  

 0976403513 

 
 haibv1@danang.gov.vn 

 

Trần Thị Bưởi Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

 0987425553 

 
 buoitt@danang.gov.vn 

Bùi Thị Ngọc 

Tuyết 

Văn thư xã  0983973647 

 
 tuyetbtn@danang.gov.vn 
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Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Đinh Nguyên Vũ Bí thư 0905220133  

Võ Đình Trung Chủ tịch 0961200097  

77. Tên đơn vị: XÃ XUÂN PHÚ 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Đinh Văn Bảo Bí thư 0912547779  

Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch 0982100444  

78. Tên đơn vị: XÃ NÔNG SƠN 

Họ Và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

E mail 

Ngô Văn Sỹ Bí thư Đảng uỷ xã 0982212636 synv6@danang.gov.vn 

Lý Xuân Phong Chủ tịch UBND 0912909121 phonglx@danang.gov.vn 

 

Trần Văn Đoàn 

Phó CT UBND xã (Phụ trách công tác 

PCTT) 

 

0971030006 doantv@danang.gov.vn 

Lê Anh Tuấn Phó CT UBND xã 0976456216 tuanla13@danang.gov.vn 

Phan Thị Bích Phượng Trưởng phòng Kinh tế 
0911410100 

phuongptb1@danang.gov.vn 

Đỗ Đình Long 
 Phó Trưởng phòng Kinh tế 

0987309985 longdd2@danang.gov.vn 

Bùi Văn Chiến 
Chuyên viên phụ trách công tác PCTT 

0979454947 
chienbv@danang.gov.vn 

Trần Đình Thạch Chánh VP HĐND&UBND xã 
0974280305 thachtd@danang.gov.vn 

Đỗ Thị Thảo Văn thư 0915932887 thaodt20@danang.gov.vn 

 

79. Tên đơn vị: XÃ HÀ NHA 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email 

tel:0905220133
tel:0961200097
tel:0912547779
tel:0982100444
mailto:synv6@danang.gov.vn
mailto:phonglx@danang.gov.vn
mailto:doantv@danang.gov.vn
mailto:tuanla13@danang.gov.vn
mailto:phuongptb1@danang.gov.vn
mailto:longdd2@danang.gov.vn
mailto:chienbv@danang.gov.vn
mailto:thachtd@danang.gov.vn
mailto:thaodt20@danang.gov.vn
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Nguyễn Hữu Vũ Bí thư Đảng uỷ xã Hà Nha 0935801906 vunh4@danang.gov.vn 

Mai Thanh Sang Chủ tịch UBND xã Hà Nha 0905234556 sangmt2@danang.gov.vn 

 Nguyễn Văn Quang Phó chủ tịch Kinh tế xã Hà 

Nha (phụ trách công tác PCTT) 

0903739731 quangnv4@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Hồng Vỹ Phó chủ tịch Văn Hoá 

xã Hà Nha 

0988132239 vinth8@danang.gov.vn 

Trần Xuân Văn Trưởng phòng Kinh Tế xã Hà Nha 

(phụ trách công tác PCTT) 

 

 

0971297399 

 

 

vantx@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Vĩnh Phó Trưởng phòng Kinh tế 

xã Hà Nha (phụ trách công tác PCTT) 

0935223005 vinhnv18@danang.gov.vn 

Lê Văn Quang Chuyên viên phòng Kinh tế 

xã Hà Nha(phụ trách công tác PCTT) 

0978860157 quanglv9@danang.gov.vn 

 

Tống Thị Thu Vân 

Chánh văn phòng 

HĐND - UBND xã Hà Nha 

 

0796550116 

 

vanttt36@danang.gov.vn 

 

Trần Thị Ngọc Phượng 

Văn Thư HĐND - UBND 

xã Hà Nha 

 

0908342125 

 

phuongttn12@danang.gov.vn 

 

80. Tên đơn vị: XÃ THƯỢNG ĐỨC 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại email Ghi chú 

1 Đặng Văn Kỳ Bí thư Đảng ủy 0983.445.306 Kydv2@danang.gov.vn  

2 Phan Trung Phi Chủ tịch UBND 0967.465.777 Phipt.tuqn@danang.gov.vn Trưởng Ban 

3 Nguyễn Hữu Lân 
Phó Chủ tịch (Phụ trách 

công tác PCTT) 
0964.922.347 Lannh1@danang.gov.vn 

Phó Trưởng Ban 

thường trực 

4 Nguyễn Quốc Thận Phó Chủ tịch 0964.922.347 Thannq@danang.gov.vn  

5 Hồ Ngọc Huy  Trưởng phòng Kinh tế  0913.668.196 Huyhn2@danang.gov.vn  

6 Huỳnh Anh Viên Trưởng Công an 0931.405.679  Phó Trưởng Ban 

7 Bùi Đông Nhựt Chỉ huy trưởng BCH 0988.789.592  Phó Trưởng Ban 

mailto:vunh4@danang.gov.vn
mailto:sangmt2@danang.gov.vn
mailto:quangnv4@danang.gov.vn
mailto:vinth8@danang.gov.vn
mailto:vantx@danang.gov.vn
mailto:vinhnv18@danang.gov.vn
http://quanglv9danang.gov.vn/
mailto:vanttt36@danang.gov.vn
mailto:phuongttn12@danang.gov.vn
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Quân sự 

8 Trần Ngọc Điệp 
Chánh Văn phòng 

HĐND- UBND 
0849.920.292 

dieptn1@danang.gov.vn 

 
 

9 Trần Thẩm Dương 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế 
0386.221.481 

Duongtt14@danang.gov.vn 

 
 

10 Huỳnh Thị Nga Văn thư 0387.488.369 ngaht19@danang.gov.vn  

 

 

 

81. Tên đơn vị: XÃ VU GIA 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Lê Thị Kim Hòa Bí thư 0973766940  

Lê Phan Minh Chủ tịch 0983408934  

82. Tên đơn vị: XÃ PHÚ THUẬN 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email Ghi chú 

Nguyễn Hữa Vĩnh Bí thư 0905501238 vinhnh3@danang.gov.vn  

Nguyễn Thị Hồng Chủ tịch 0905152182 hongnt19@danang.gov.vn  

Trần Công Phụng Phó Chủ tịch (phụ trách công PCTT) 0905997309 phungct@danang.gov.vn  

Đỗ Văn Hòa Phó Chủ tịch 0965555135 hoadv9@danang.gov.vn  

Nguyễn Thế Đức Trưởng phòng (phụ trách công tác PCTT) 0983112454 ducnt9@danang.gov.vn  

Lê Thị Bích Thảo Phó Trưởng phòng (phụ trách công tác 

PCTT) 

0905462358 thaoltb9@danang.gov.vn  

Lê Minh Thảo Chuyên viên (phụ trách công tác PCTT) 0905792132 thaolm1@danang.gov.vn  

Nguyễn Thị Trang Phó Chánh Văn phòng 0388695797 trangnt38@danang.gov.vn  

Lê Thị Thanh Mai Văn thư 0364130607 mailtt5@danang.gov.vn  

83. Tên đơn vị: XÃ BẾN GIẰNG 

 

tel:0973766940
tel:0983408934
mailto:vinhnh3@danang.gov.vn
mailto:hongnt19@danang.gov.vn
mailto:phungct@danang.gov.vn
mailto:hoadv9@danang.gov.vn
mailto:ducnt9@danang.gov.vn
mailto:thaoltb9@danang.gov.vn
mailto:thaolm1@danang.gov.vn
mailto:trangnt38@danang.gov.vn
mailto:mailtt5@danang.gov.vn
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STT 
Họ và tên Chức vụ 

Số điện thoại 

di động 
Email 

Ghi 

chú 

1 Tơ Ngôl Với Bí thư Đảng Uỷ xã 0919.391.567 voitn@danang.gov.vn  

2 Châu Ngọc Vĩnh Chủ tịch UBND xã 0919.769.272 vinhcn@danang.gov.vn  

3 Zơ Râm Thực Phó Chủ tịch UBND xã 0868.007.599 thuczr@danang.gov.vn  

4 
Hiền Thị Kim Hương  Phó Chủ tịch UBND xã 0335.075.557 

huonghtk1@danang.gov. vn  

5 Đinh Thanh Hùng Trưởng Công an xã 0395.514.123   

6 Phan Văn Long Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân 

sự xã 

0981.327.114   

7 Đàm Thị Thanh Huyền Trưởng Phòng Kinh tế xã 0378.958.644 
huyendtt@danang.gov.vn 

 

8 Zơ Râm A Điểu Phó trưởng Phòng Kinh tế xã 0985.709.622 
dieuzr@danang.gov.vn 

 

9 Coor Mót Chuyên viên Phòng Kinh tế xã 0379.945.607 
motc@danang.gov.vn 

 

10 Ka Phu Bíp Chánh văn phòng HĐND-UBND 

xã 

0984.104.515 
bipkp@danang.gov.vn 

 

11 Ka Phu Thị Hồng Văn thư UBND xã 0355.696.048 hongkpt@danang.gov.vn  

84. Tên đơn vị: XÃ NAM GIANG 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Zơ Râm Thị Nhung Bí thư 0975103399 nhungzrt@danang.gov.vn 

Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch 0983519121 hieunv@danang.gov.vn 

Nguyễn Hiếu Tín Phó Chủ tịch (phụ trách PCTT) 0958783637 

0913482493 

tinnh@danang.gov.vn 

Doãn Bing Phó Chủ tịch 0969434599 bingd@danang.gov.vn 

Tơ Ngôl Huân Trưởng phòng Kinh tế (phụ trách PCTT) 0395908775 huantn@danang.gov.vn 

Bling Hạ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 0344896887  

Hiên Hoi Trưởng Công an xã 0385995100  

mailto:voitn@danang.gov.vn
mailto:vinhcn@danang.gov.vn
mailto:thuczr@danang.gov.vn
mailto:huonghtk1@danang.gov
mailto:huyendtt@danang.gov.vn
mailto:dieuzr@danang.gov.vn
mailto:motc@danang.gov.vn
mailto:bipkp@danang.gov.vn
mailto:hongkpt@danang.gov.vn
tel:0975103399
tel:0983519121
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85. Tên đơn vị: XÃ LADÊÊ 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Châu Văn Ngọ Bí thư 0912005121  

Bùi Thế Anh Chủ tịch 0396113007  

86. Tên đơn vị: XÃ LA ÊÊ 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Đăng Chương Bí thư 0968488205  

Pơ Loong A Đốc Chủ tịch 0965134135  

87. Tên đơn vị: XÃ SÔNG VÀNG 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Hồ Quang Minh Bí thư 0903150091  

Lê Văn Tư Chủ tịch 0374631376  

88. Tên đơn vị: XÃ TÂY GIANG 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email 

Bhling Mia TVU, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0352639999 miab1@danang.gov.vn 

Arất Blúi Phó Bi thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0979941199 bluia@danang.gov.vn 

Alăng Tối Phó Chủ tịch UBND xã 

(phụ trách công tác phòng chống thiên tai) 

0972757018 toia@danang.gov.vn 

Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND xã 0982692628 tuana10@danang.gov.vn 

Phạm Thành Hưng Trưởng phòng Kinh tế xã 0905711976 hungpt4@danang.gov.vn 

Lê Trung Thái Phó Trưởng phòng Kinh tế xã 0981275557 thailt@danang.gov.vn 

Pơloong Ngăm Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0392618069 ngamb@danang.gov.vn 

 

89. Tên đơn vị: XÃ HÙNG SƠN 

Brao Tuân Phó Trưởng phòng Văn hóa (phụ trách PCTT) 0969903834 tuanb5@danang.gov.vn 

Pơ Loong Ba Chuyên viên (phụ trách PCTT) 0961296478 bapl@danang.gov.vn 

A lăng Nghiên Phó Chánh văn phòng  0977442278 nghienal@danang.gov.vn 

A lăng Thị Như Văn thư 0335576840 nhualt@danang.gov.vn 

tel:0912005121
tel:0396113007
tel:0968488205
tel:965134135
tel:0903150091
tel:0374631376
mailto:miab1@danang.gov.vn
mailto:bluia@danang.gov.vn
mailto:toia@danang.gov.vn
mailto:tuana10@danang.gov.vn
mailto:hungpt4@danang.gov.vn
mailto:thailt@danang.gov.vn
mailto:ngamb@danang.gov.vn
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STT Họ và tên Chức vụ 

Số điện 

thoại  Địa chỉ email Ghi chú 

1 Zơrâm Buôn CT. UBND xã, Trưởng ban 0981461119 buonz@danang.gov.vn    

2 Nguyễn Văn Kỳ PCT. UBND xã, Phó Trưởng ban trực 0979199513 kyn@danang.gov.vn    

3 Bh'nướch Đèn Trưởng CA xã, Phó Trưởng ban 0346024545 denb@danang.gov.vn    

4 Trần Văn Cường Trưởng BCH QS xã, Phó Trưởng ban 0984628715 tranvancuong0903@gmail.com   

5 Alăng Tạo Trưởng Phòng Kinh tế xã, Phó Trưởng ban 0867450979 taoa@danang.gov.vn    

6 Tơngol Tờ Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Ủy viên trực 0984308043 tot@danang.gov.vn    

7 Mai Phước Dũng Phó Trưởng CA xã, Ủy viên trực 0865305279 dungm@danang.gov.vn    

8 Hốih Nhái Phó BCH QS xã, Ủy viên trực 0964977446 nhaih@danang.gov.vn    

 

90. Tên đơn vị: XÃ VIỆT AN 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Trần Thị Hằng Bí thư 0913029977  

Nguyễn Ngọc Hoàng 

Việt 

Chủ tịch 0982777125  

91. Tên đơn vị: XÃ KHÂM ĐỨC 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Đoàn Văn Thông Bí thư 0905271489  

Hồ Công Điểm Chủ tịch 0941818858  

92. Tên đơn vị: XÃ PHƯỚC NĂNG 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Email 

Nguyễn Thị Hồng Bí thư 0976895827 hongnt20@danang.gov.vn 

Lê Viết Thắng Chủ tịch 0977440405 thanglv4@danang.gov.vn 

Vũ Đình Cuối Phó Chủ tịch 0978144088 cuoivd@danang.gov.vn 

Võ Văn Ba Phó Chủ tịch 0973231553 bavv@danang.gov.vn 

mailto:buonz@danang.gov.vn
mailto:kyn@danang.gov.vn
mailto:denb@danang.gov.vn
mailto:taoa@danang.gov.vn
mailto:tot@danang.gov.vn
mailto:dungm@danang.gov.vn
mailto:nhaih@danang.gov.vn
tel:0913029977
tel:0982777125
tel:0905271489
tel:0941818858
tel:0976895827
tel:0977440405
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93. Tên đơn vị: XÃ PHƯỚC CHÁNH 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email 

Lê Đình Tài Chủ tịch UBND xã 0978712939 taild@danang.gov.vn 

Hồ Văn Huy P. Chủ tịch UBND xã 0385036633 huyhv2@danang.gov.vn 

Lưu Huyền Đức Trưởng Phòng Kinh tế 0914158880 duclh@danang.gov.vn 

Hồ Văn Thiện CHT Ban CHQS xã 0338272919 vanthienps90@gmail.com 

Trương Đức Thọ Trưởng Công an xã 0903505886 truongductho78@gmail.com 

Lê Văn Diện CV Phòng Kinh tế 0982145745 dienlv1@danang.gov.vn 

Hồ Văn Nghị CV (phụ trách VT) 0376924472 nghihv1@danang.gov.vn 

94. Tên đơn vị: XÃ PHƯỚC HIỆP 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ TRONG BAN 

CHỈ HUY PCTT 

ĐIỆN THOẠI 

DI ĐỘNG 

EMAIL 

1 Trần Thiện Hải Chủ tịch UBBND Trưởng ban 0905 495 229 haitt22@danang.gov.vn 

2 Vũ Thế Hiệp PCT UBND Phó trưởng ban thường trực 0914 404 343 hiepvt2@danang.gov.vn 

3 Tân Tấn Thành Phó Trưởng phòng 

Kinh tế 

Cơ quan thường trực  thanhtt40@danang.gov.vn 

4 Trần Ngọc Lan Chuyên viên 

phòng Kinh tế 

Phụ trách lĩnh vực PCTT 0982 310 929 lantn2@danang. gov.vn 

Phan Châu Sơn Trưởng phòng Kinh tế 0389007777 sonpc@danang.gov.vn 

Hồ Thị Minh Giang Trương phòng VH 0987014257 giangntm@danang.gov.vn 

Đào Thanh Ân Chuyên viên phụ trách PCTT 0968950235 andt@danang.gov.vn 

Hồ Văn Trai Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự xã 0987167007 traihv@danang.gov.vn 

Lê Minh Hải Trưởng Công an xã 0909453723 leminhhai39241@gmail.com 

Hồ Văn Thắng Phó Chánh Văn phòng 0973757627 thanghv@danang.gov.vn 

Nguyễn Thị Bích 

Hường 

Văn thư 0356022614 huongntb@danang.gov.vn 

mailto:taild@danang.gov.vn
mailto:huyhv2@danang.gov.vn
mailto:duclh@danang.gov.vn
mailto:dienlv1@danang.gov.vn
mailto:nghihv1@danang.gov.vn
mailto:giangntm@danang.gov.vn
mailto:andt@danang.gov.vn
mailto:traihv@danang.gov.vn
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